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BAo cAo TiNH HiNH QUAN TR! CONG TV
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 thangl 6 months)

Kinh gui/ To: - Uy ban chLrng khoan Nha nU'6'c/ The State Securities Commission;
- S& Giao dich chLrng khoan/ The Stock Exchange.

Ten conq tylName of company: CONGTV co PHAN THANH THANH CONG - BIEN HOAI THANH THANH CONG
- BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY.
£>iachi tru sa chinh/Address of headoffice: Xa Tan Hunq, Huyen Tan Chau, Tinh Tay Ninhl Tan Hung Commune,
Tan Chau District, Tay Ninh Province.
£>i~nthoQ.iITelephone:(0276) 3753250 Fax: (0276) 3839834 Email: Itcs@ltcsugar.com.vn
Von dieu WCharlercapital: 6.947.998.960.000 dong - Sau nghin chin tram btln muoi bay ty chin tram chin rnuoi
tam trieu chin tram sau rnuoi nghin dongl VND 6.947.998.960.000 - Six thousand nine hundred and fourly-seven
billion nine hundred ninety-eight million nine hundred and sixty thousand Vietnam dong.
Ma chling khoan/Stock symbol: SBT
Mo hinh quan tri conq tyl Governance model: Dal h¢i dong e6 dong, H¢i dong quan tr], T6ng Giam d6e va co Uy
ban kiem toan thuoc H¢i dong ouan tril General Meeting of Shareholders, Board of Directors, CEO, Director and
Audit Committee under the Board of Directors.
Ve viec thuc hi~n chuc nang kiem toan noi bOIThe implementation of intemal audit: £>8thuc hi~nllmplemented.

I. Hoat dQng cua £)~i hQi d6ng cO d6ngl Activities of the General Meeting of Shareholders;

ThOngtin ve cac cuoc hOpva Nghi quy~tlQuyet dinh cua £>Q.ihoi dong c6 dong (bao gom ca cac Nghi quy~t cua £>Q.i
h¢i dong c6 dong dU'Q'cthong qua dU'&ihinh thli'c lay y kiembang van ban)1Information on meetings, resolutions and
decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders
approved in the form of written comments):

Sit s6 Nghi quy~tlQuy~t dinh Ngay N¢i dung

No. Resolution/Decision No. Date Content

Thao lu~n hinh thlic lay y ki~n c6 dong bang van banI
1. 01/2022/BBKP-£>H£>C£> 25/08/2022 Approved by shareholders in the form of collecting written

opinions.

ThOngqua PhU'O'ngan pMt Mnh c6 phieu de tra co tlic
nien do 2020-2021 bang hinh thlic Ifly y kien c6 dong

2. 02/2022/NQ-£>H£>C£> 25/08/2022 bang van banI To approve on share issuance for dividend
payment in the fiscal year of 2020-2021 by shareholders
in the form of collecting written opinions.
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Stt So Nghi quy€!t1Quyet dinh Ngay NOi dung

No. ResolutionlDecision No. Date Content

Bien ban hop D1;Iihoi dong Co dong thU'<Yngnien nien dO
3. 03/2022/BBH-£)HDCDfTTCBH 28/10/2022 2021-2022/ Minutes of the Annual General Meeting of

Shareholders 2021-2022.

Thong qua bao cao hoat dong nien dO2021-2022 va ke

4. 04/20221NQ-DHDCD 28/1012022
hoach nien do 2022-2023 cua Hoi dong quan triI Aproval
on the Board of Directors Reports for the fiscal year 2021-
2022 and Action Plan for the fiscal year 2022-2023.

Thong qua bao cao hoat dong san xuat kinh doanh nien
do 2021-2022 va ke hoach nien do 2022-2023 cua Ban

5. 05/20221NQ-DHDCD 28/1012022 Dieu hanhl Approval on the Board of Management Report
on business operation for the 2021-2022 andAction Plans
statement for the fiscal year 2022-2023.

Thong qua bao cao hoat dong nien dO2021-2022 va ke

6. 06/2022/NQ-DHDCD 28/10/2022 hoach nien do 2022-2023 cua Uy ban Kiem toan/
Approval on the Audit Committee for year 2021-2922 and
the Operation plan for the fiscal year 2022-2023.

Thong qua bao cao tai chinh rieng va bao cao tai chinh
hoopnhat cho nien do 2021-2022 da duoc kiem roan/

7. 07/2022/NQ-DHDCD 28/10/2022 Approval of the separate audited financial statements and
consolidated audited financial statements for the fiscal
year 2021-2022.

Thong qua phuonq an phan phoi Iooinhuan nam tai chinh
8. 08/2022/NQ-DHDCD 28/10/2022 01/07/2021 - 30106/20221 Approval on Profit distribution

plan for fiscal year from 1st July 2021 to 30th June 2022.

ThOngqua ke hoach san xuat kinh doanh va phan phoi Iooi

9. 09/2022/NQ-DH£)CD 28/10/2022
nhuan nien do 2022-20231 Approval on the business
production plan and profit distribution for the FY 2022-
2023.

Thong qua chon cong ty kiem toan doc Ic;ipkiem toan cac

10. 10/2022/NQ-DHDCD 28/1012022
bao cao tai chinh trong nien dO2022-20231 Approval on
selecting independent auditing company for the FY 7022-
2023.

Thong qua thu lao cua HOidong Ouan tri nien dO2022-
11. 11/2022/NQ-£)H£)CD 28/10/2022 20231Approval on the remuneration of the BOD for the FY

2022-2023.

Thong qua viec phat hanh cO phi€!utheo chU'O'ngtrinh h,a
12. 12/2022/NQ-DHDC£l 28/10/2022 chon ngU'<Yilao dong cua Cong tyl Approval on issuing

share under employee share ownership plan.

13. 13/20221NQ-£lH£lC£) 28/1012022
Thong qua vi~c chao ban co phi€!urieng leI Approval on
the private placement of common shares.

Thong qua vi~c nh~n sap nh~p cong ty con cua Cong ty
14. 14/2022/NQ-£)HDCD 28/10/2022 Co phan Thanh Thanh Cong - Bien Hoa theo phU'O'ngan

tai cau truc von nham toi U'Uh6a hi$u qua h01;ltdong cua
TTC-BHI Approval of the meraer of subsidiaries of Tnanh
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Stt se Ngh! quy~tlQuy~t djnh Ngay Noidung

No. ResolutionlDecision No. Date Content

Thanh Cong - Bien Hoa JSC in accordance with capital
restructuring plan in order to optimize the operational
efficiency of TTC-BH.

Thong qua dan tLf nhiern thanh vien HOi dong Ouan tri cua

15. 15/2022/NQ-DHDCD 28/10/2022 ong Nguy~n Van De ngay 05/10/20221Approval on Letter
about Resignation from member of the BOD of Mr Nguyen
VanDe dated 05/1012022.

Thong qua dan tLf nhiem thanh vien HOi dong Ouan tr! cua

16. 16/2022/NQ-DHDCD 28/10/2022
ba Huang Lovia ngay 05/10/20221 Approval on Letter
about Resignation from member of the BOD ofMs Huang
Lovia dated 05/10/2022.

Thong qua viec b£1Ub6 sung Thanh vien HOi dong Ouan
17. 17/2022/NQ-DHDCD 28/10/2022 triI Approval of additional election of the Members of the

BOD

Thong qua danh sach CmgCLf vien Thanh vien doc I~p HOi
d6ng Ouan tri, Thanh vien HQi dong Ouan tr] va ket qua

18. 18/2022/NQ-DHDCD 28/10/2022 bau thanh vien Hoi dong ouan trjl Approval on the list of
nominated candidates for member of the Board of
Directors and result of electing members of the BOD.

Thong qua phuonq an phat hanh, phuonq an SLf dunq va
tra no v6n thu dU'O'ctLf dot chao ban Trai Phieu ra cong
chunq, tMng qua vi~c niern yet Trai Phieu tren he th6ng

19. 19/2022/NQ-DHDCD 28/10/2022 giao dich chlfng khoanl Approval of issuance plan, the
plan of using and paying capital obtained from the Bond
public offering: aprroving the Bond listing on the securities
trading system.

02,-
)N(

II. HQi dOng quoin tr] (Bao cao 6 thang/nam)1 Board of Directors (Semiannual report/annual report): )"Pl
1. Thong tin ve thanh vien HOi dong quan tri (HDQT)llnformation about the members of the Board of Directors (BOD): :THi

.ENNgay bat dau/khong con la
thanh vien HDQTI HDQT doc

I~pl The date becoming/ceasing
Ctnrc vl,Il Position (tnenh vien HfJQT to be the member of the BOD

Stt Thanh vien HDQTI BOD' o¢c I~p, TVHfJQTkh6ng r:1i~uhanh))

No. members Independent members of the BOD,
Ngay be,nhi~m

Ngay mien
Non-executive members of the BOD)) nhi$m

Date of Date of
appOintment dismissal

1. Sal Ms. Huynh Sich NgQc
Chu tjch HDQTI Chairwoman of the 28/10/2019

BOD

2. Sal Ms. D<)ng Huynh LYcMy
Ph6 Chu tjch HDQTI Vice Chairlady of 01/712016

the BOD

3. 6ngl Mr. Hoang M,;mh Ti~n
Thanh vien doc I~p HDQTI 01/07/2019

Independent member of the BOD
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Ngay bat d~u/kh6ng con la
thanh vien Hf)QTI Hf)QT doc

I~pl The date becoming/ceasing
Chuc vl)1 Position (thanh vien HDQT to be the member of the BOD

Stt Thanh vien Hf)QTI BOD' GOC I~p, TVHDQT khOng c1ieuhBnh»

No. members Independent members of the BOD,
Ngay b6 nhiern

Ngay mien
Non-executive members of the BOD» nhiem

Date of Date I)f
appointment dismissal

4. Ongl Mr. VO Tong xuan
Thanh vi€m Hf)QTI Member of the 14/10/2019

BOD

Thanh vien doc I~p Hf)QTI 09/09/2020
5. Sal Ms. VO Thuy Anh Independent member of the BOD

6. Ongl Mr. Tr~n Tan Vi~t
Thanh vien Hf)QTI Member of the 28/10/2022

BOD

7. Ongl Mr. Tr~n Trong Gia Vinh
Thanh vien doc I~p Hf)QTI 28/10/2022

Independent member of the BOD

8. Ongl Mr. Nguyen Van f)~
Thanh vi€m Hf)QTI Member of the 20/10/2021 28/10/2'122

BOD

Thanh vien dOc I~p Hf)QTI 28/10/2022
9. Sal Ms. Huang Lovia Independent member of the BOD

29/07/2021

2. Cac cuoc hop Hf)QT /Meetings of the BOD:

Stt
se bu6i hop Hf)QT TY I~ tham dl,J'

Thanh vien Hf)QTI BOD' tham dl,J'lNumber of hOpl Ly do khong tham dl,J'

No. member meetings attended hoplReasons for absence
by BOD Attendance rate

1. Sal Ms. Huynh Sich Ngoc 42/42 100%

2. Sal Ms. f)~ng Huynh 0'c My 42/42 100%

3. Ongl Mr. Hoang Manh Ti~n 42/42 100%

4. Ongl Mr. VO Tong Xuan 40/42 95%
S~n cong tac khac I Other
businesses asigned

5. Sal Ms. VOThuy Anh 42/42 100%

S6 nhiem ttY ngayl
6. Ongl Mr. Tran Tan Vi$t 13/42 31% Appointment dated:

28/10/2022

So nhiern ttY ngayl
7. Ongl Mr. Tr~n Tronq Gia Vinh 13/42 31% Appointment dated:

28/10/2022

8. Sal Ms. Lovia Huang 29/42 69%
Mien nhiern ttY ngayl Dismissal
dated: 05/10/2022
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Stt
So buoi hop H£)QT TY I~ tham dl,l'

Thanh vien H£)QT/BOD' tham dl,l'/Number of hop/ Ly do khOngtham dl,l'
No. member meetings attended hop/Reasons for absence

by BOD Attendance rate

9. 6ng/ Mr. Nguyen Van £)~ 29/42 69% Mien nhiern ttYngay/ Dismissal
dated: 05/10/2022

3. H01;ltdong giam sat cua H£)QTdoi voi Ban Giarndoc/Supervising the Board of Management by the BOD:

H01;ltdong giam sat cua H£)QTdoi v&i Ban Giarndoc cua Cong ty duoc thuc hi~n dung theo quy dinh tai Quy ch~
noi bOve quan tr] Cong ty, Quy che heat dong cua H£)QT.H01;ltdong giam sat cua H£)QTdoi v&i Ban Giarn doc
duoc thuc hien thong qua cac hinh trurc: To chLYCcac cuoc hop do H£)QTchu tri, tham gia cac cuoc hop dinh ky
do Ban.£)ieu hanh to chuc, thOngqua cac bao cao cua Ban Giam doc. H£)QTda chi dao va theo sat Ban Tong
qiarn doc trong viec thuc thi cac Nghi quy~t cua H£)QTva £)H£)C£)theo quy dinh cua phap lu~t va £)ieu I~Cong ty/
Supervisory activities of the BOD for the BOM of the Company are carried out in accordance with the provisions of
the Intemal Regulations on Corporate Govemance, the Operation Regulations of the Board of Directors.
Supervision of the BOD over the BOM is carried out through the following activities: Organizing meetings chaired
by the BOD, participating in periodic meetings held by the BOM, approving reports of the BOM. The Board of
Directors directed and closely followed the BOM in implementing the Resolutions of the BOD and the General
Meeting of Shareholders following the law and the Company's Charter.

Thong qua hoat dong qiarn sat cua H£)QTdoi voi Ban Giarn doc cho thay/ Throught the supervision activities of
the BOD for the BOM, realize that:

Trong 6 thanq dttu nien do 2022 - 2023, Tong Giam doc da to chLYCerteuhanh hO<;ltdong san xuat - kinh
doanh cua Cong ty dung nhi~m Vl,lva quyen h1;lntheo quy dinh cua phap lu~t, £)ieu I~ Cong ty, cac quy ch~
quan Iy noi bOcua Cong ty cOngnhU'thl,l'chi~n day du cac Nghi quy~t, Quy~t dinh do H£)QTgiao ph6. Tong
Giam doc dam bao vi~c cung cap thong tin cOngnhU't1;l0dieu ki~n cho Uy ban Kil!m toan ti~p ~n, kiem tra
tinh hinh tai chinh va cac h01;ltdong khac cua Cong ty/ In the first 6 months of fiscal year 2022 - 2023, the
CEO organized and managed the production and business activities of the Company in accordance with the
duties in accordance with the law, the Company's Charter, and other regulations. intemal management of the
Company as well as fully implement the Resolutions and Decisions assigned by the Board of Directors. The
CEOensures the provision of information as well as creates conditions for the Audit Committee to access and
check the financial position and other activities of the Company.
Ban Giam doc da duy tri tot lich hop h~mgthang, quy de tong k~t, danh gia de dieu chinh cac giai phap quan
Iy va san xucfltmot cach linh h01;ltva d<;lthi~u qua tich cl,l'c/ The BOM has well maintained the monthly and
quarterly meeting schedule to summarize and evaluate to adjust the management and production solutions
flexibly and achieve positive results.

}

V&i nh(fng k~t qua dli d1;ltdU'Q'Cve pMt trien thi trU'&ng,doanh thu, lQ'inhu~n, quan Iy tai chinh cOngk~t qua kh~c
phl,lc tai chinh, trien khai h01;ltdong kinh doanh tren cO'so thl,l'cte tinh hinh kinh te vi m~, vi m~, bien dong nganh
nghe, d~t ra ml)Clieu khai thac toi da tiem nang lQ'ithe cua Cong !y, duy tri nhip do tang trU'ong trong Quy 1 va
Quy 2 va han het chu trong vao cong tac gi(f v(fng thi phan, dam bao an toan ngubn von cua cac Nha dau tU'va
Co dong. H£)QTdanh gia cao cong tac dieu hanh cua Ban £)ieuhanh trong 6 tMng dttu nien do 2022 - 2023/ With
the achieved results in market development, revenue, profit, financialmanagement as wellas the results of financial
remediation, business implementation on the basis of the actual macroeconomic situation, micro, industry
fluctuations, set the goal of exploiting the Company'spotential and advantages to the fullest, maintaining the growth
rate in the first and second quarters and above all focusing on maintaining market share, ensuring secure capital
of investors and shareholders. The Board of Directors highly appreciates the management of the Board of
Management in the first 6 months of the fiscal year 2022 - 2023.

H£)QTda giam sat Ban dieu hanh thl,l'chi~n vi~c hoan thanh, nop va cong bo thong tin dung thai h1;lncac Bao cao
tai chinh dinh ky va Bao cao thU'&ngnie!nnien do 2021-20221The Board of Directors supervised the completion,
submission, and timely disclosure of the periodical financial statements and annual reports for the fiscal year 2021-
2022.

.N
H
'1

H£)QTda giam sat vi~c Ban dieu hanh to chLYChop £)H£)C£)thU'&ngnien nien do 2021-2022 vao ngay 28/1012022
theo dung lu~t dinhl Supervising the organization of Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year
2021-2022 in 28th October 2022 with the current laws.
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Trong 6 thang dftu nien dO 2022-2023, HDQT da t6 chuc 42 cuoc hop de thao lu~n va thong qua nhieu van de djnh
hll'6'ng chien 11I'Q'ccua Cong ty nhu: SLYdl,lng nguon v6n huy dong hieu qua, cac phll'O'ngan vay v6n, phe duyet
cac khoan rnuc dftu tu, cac vtm de coocau nhan Sl,J'quan Iy dip cao thuoc thltm quyen cua HDQT. Ngoai ra, IIDQT
da ban hanh 57 van ban g6m Nghj quyet va Quyet djnh lien quan den nhieu van de tronq yeu cua Cong ty, lam coo
sa va dinh hll'6'ng cho Ban Dieu hanh trien khai nhiern vl,ll In the first 6months of the fiscal year 2022-2023, the
Board of Directors held 42 meetings to discuss and approve many strategic orientation issues of the Company
such as: Using effectively the mobilized capital, loan options, approving investment items, senior management
personnel structure issues under the authority of the Board of Directors. On the other hand, the Board of Directors
issued 57 documents including Resolutions and Decisions related tomany key issues of the Company,as the basis
for orientation for the Board of Management to implement tasks.

4. Hoat dong cua cac LlYban thuoc HOid6ng quan tri (neu c6)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If
any):

(ly ban Chien 11I'Q'C:Tham muu cho HDQT trong vi$c xay dl,J'ng,thl,J'cthi, danh gia chien 11I'Q'cphat trien 6 thanq
dftu nien do va djnh hll'6'ng chien 11I'Q'Ckinh doanh trong 6 thanq cu6i nien do 2023-2023 sap toi: thuc hi$n giam
sat va dan dat trong vii;lctriElnkhai cac dl,l'an chien 11I'Q'Cphat trien a quy mo toan cau cua Cong ty, d~c bi$t la mo
hinh "Commercial Value Chain" (chuoi gia trj thll'O'ngm<;li)bll'&c dau da thanh cong gia nh~p thi trll'6'ng hang h6a
the gi&i va ma rong coocau san phltm xuat khau/ The Strategy Committee: Advising the Board of Directors in
fonnulating, implementing, evaluating the development strategy for the first 6 months and orienting the bu~iness
strategy for the last 6months of the upcoming fiscal year 2022-2023; supervising and leading in the implementation
of strategic development projects on a global scale of the Company, especially the "Commercial Value Chain"
model, which was initially successfully enter the world commodity market and expand the structure of export
products.

(ly ban De CLYva dai ngo: Phl,ltrach tham mll'u cho HDQT cac ho~t dong lien quan den nhan Sl,I',dam bao phu
hQ'pv6'i chien 11I'Q'CpMt trien ngu6n nMn ll,J'ccua HDQT. Thl,J'chi~msoat xet che do thu lao cho tll'ng thanh vien
HDQT va (ly banI Nominations & Remuneration Committee: In charge of advising the Board of Director related to
human resource activities, ensuring compliance with the BOD's human resource development strategy. Reviewing
the remuneration for each member of the Board of Directors and the Committee.

(ly ban Kiem toan: Thl,J'chi$n ra soat h$ th6ng kiem soat noi bo va quan Iy rui ro; Giam sat tinh trung thl,J'ccLlacac
bao cao tai chinh CLlacong ty; Kien nghj cong ty kiem toan doc I~p,mLi'cthu lao va dieu khoan lien quan trong hQ'p
d6ng v6'i cong ty kiem toan de trinh H£>QTthong qua trll'oc khi trinh len £>HDCDphe duy~t; £>6ngth6'i theo doi va
danh gia Sl,J'doc I~p, khach quan cua dO'nvi kiem toan va hi$u qua trong qua trinh kiem toan t~i Cong ty; Hoan
thanh tot vai tro giam sat de bao dam cac ho~t dong v~n hanh va quan trj cLlaCong ty tuan thu theo quy dinh cua
phap lu~tI Audit Committee: Conduct a review of the system of intemal control and risk management; Monitor the
truthfulness of the company's financial statements; Proposing the independent auditing company, the remuneration
level and related tenns in the contract with the auditing company to submit to the Board of Directors for approval
before submitting to the General Meeting of Shareholders for approval; Simultaneously monitor and evaluate the
independence and objectivity of the audit unit and the effectiveness of the audit process at the Company;
Successfully fulfilling the supervisory role to ensure that the Company's operations and govemance comply with
the provisions of the law.

5. Cac Nghi quyetlQuyet dinh cua HOidong quan tri (Bao cao 6 thang Inam )IResolutionslDecisions of the Board of
Directors (Semi-annual report/annual report):
-

So Nghi quyetl Quyet Oinh
TYI$thong

Sit Ngay NOidung qua

No. Resolution/Decision No. Date Content Approval
rate

Quyet djnh phfm cOng, phan nhi$m cho cac

1. 01a/2022/QD-HDQT 01/07/2022 thanh vien Ban dieu hanhl Decision on 100'/0
assigning tasks to members of the Executive
Board.

Thong qua vi$c vay von t~i Ngan hang TMCP

2. 02b/2022/NQ-HDQT 07107/2022
Sai Gon Thll'O'ngTin! Approval on the loans 100%
capital at Saigon Thuong Tin Commercial Joint
Stock Bank.
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So Nghi quyetl Quyet dlnh
TYI~thong

Stt Ngay N¢i dung qua

No. Resolution/Decision No. Date Content Approval
rate

Thong qua vay von, phat hanh UC tai Ngan
hang TMCP Dflu tLYva PMt trien Viet Nam -

3. 02d/2022/NQ-HDQT 12/07/2022
Chi nhanh Gia Dinhl Approval on the loans 100%
capital, issuing UC at the Joint Stock
Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam- Gia Dinh Branch.

Thong qua chu truonq vay von nglm han tai
Ngan hang TMCP Tien Phong - Chi nhanh Nha

4. 04/2022/NQ-HDQT 14/07/2022 Trangl Approving the policy of short-term loans 100%
at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank -
Nha Trang Branch.

Thanh I~p ban kien thiet nang cao hieu qua va

5. 05/2022/QD-HDQT 14/07/2022
ki~n toan hoat dong van hanh tal BU Kratiel 100%
Establishing the committee to improve
efficiency and operation at BU Kratie.

Thanh I~pban kien thiet nang cao hi~u qua heat

6. 06/2022/QD-HDQT 14/07/2022 dong van hanh tai TICAl Establishing the 100%
committee to improve efficiency and operation
at BU TTCA.

Thanh I~p ban dl,l' an phat trien vung nguyen
7. 07/2022/QD-HDQT 14/07/2022 Ii~u tal Gia Lail Establishing the project 100%

committee to develop material areas in Gia Lai.

Thong qua Bang phan cong nhiern vu cua
8. 09/2022/NQ-HDQT 14/07/2022 HDQTI Approving the BOD' assignment of 100%

duties.

Thong qua dieu chinh thu lao cho HDQTva ThU'

9. 10/2022/NQ-HDQT 14/0712022
ky Cong tyl Approving the adjustment of 100%
remuneration for the BOD and Company
Secretary.

Thong qua dieu chinh co che v~n hanh va quan
Iy Nong nghi~p gio>aTong Cong ty va BUI

10. 11/2022/NQ-HDQT 14/07/2022 Approving the adjustment of the agricultural 100%
operation and management mechanism
between the Head Quarter and the BU.

Thong qua dinh hU'ong BHC trc'>'thanh Tong
11. 12/2022/NQ-HDQT 14/07/2022 Cong ty ThU'O'ngrnai/Approving the orientation 100%

of BHC to become a Trading Corporation.

Thong qua viec to chuc lay y kien co dong bflng
van ban de thong qua quyet dinh cua DHDCDI

12. 14/2022/NQ-HDQT 19/07/2022
Approving the organization to collect written 100%
opinions of shareholders to approve the
decision of the General Meeting of
Shareholders.
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TYI~thong

Stt So Nghi quy€!UOuyet dinh Ngay N(li dung qua

No. ResolutionlDecision No. Date Content Approval
rate

Thong qua vi~e vay von ngfm han tal Ng~n
hang TMCP Phuonq Dong (OCB) - CN Dflk

13. 13b/2022/NQ-HDQT 20107/2022 Lakl Approving the short-term loans at Orient 100%
Commercial Joint Stock Bank (OCB) - Oak Lak
Branch.

Thong qua bo nhiern ba D;;ing Huynh Lre My
lam ngU'cJidai di~n von g6p cua TICBH tai TSU

14. 14b/2022/NO-HDQT 26/07/2022 Australial Approving the appointment of Ms. 100%
Dang Huynh Uc My is the representative of
TTCBH's contributed capital at TSUAustralia.

Thanh I~p Ban to chuc H(li nghi T6ng k~t nien

15. 15/2022/QD-HDQT 29/07/2022
d(l 2021-20221 Establishment of the Organizing 100%
Committee for the Year End Conference of FY
2021-2022.

Thong qua uy quyen tham dl! hop HDQ:r tli' ba
V6 Thuy Anh cho ba D~ng Huynh U'e Myl

16. 17/2022/NQ-HDQT 29/07/2022 Approving the authorization to attend the Board 100%
of Directors meeting from Ms. Vo Thuy Anh to
Ms. Dang Huynh Uc My.

T~ong qua vi~c tai b6 nhiern Ph6 T6ng Giarn
17. 18/2022/NQ-HDQT 06/08/2022 doc thU'cJngtrl!cI Approving the re-appointment 100%

of the Permanent Deputy CEO.

Thong qua vi~c tai b6 nhiem Giarn doc Tai
18. 19/2022/NQ-HDQT 06/08/2022 chinhl Approving the re-appointment of Chief 100%

Financial Officer.

Thanh I~p Ban to chuc chuonq trinh ti€!pdon
B(l trU'o-ng Nong nghi~p Queenslandl

19. 21/2022/QD-HDQT 15/08/2022 Establishment of the Organizing Committee to 100%
welcome the Queensland Minister of
Agriculture.

ThOng qua viec tai cap han rnuc tin dunq tai
Ngan Hang SinoPac- Chi nhanh Thanh phoHo

20. 23/2022/NQ-HDQT 15/08/2022 Chi Minhl Approval for getting credit facilities & 100%
open accounts at Bank SinoPac - Ho Chi Minh
City Branch.

Thong qua ve vi~c thay d6i NgU'cJidai dien quan
Iy phan von g6p cua Cong ty tai Cong ty TNHH

21. 27/2022/NO-H£)QT 17108/2022
Mia dU'cYngTIC Attapeul Approving the change 100%
of the Representative managing the Company's
capital contribution at TTC Attapeu Sugar Co.,
Ltd.

22. 27b/2022/NQ-HDQT 17108/2022
Thong qua viec Ngan hang TMCP Hang Hai

100%Viet Nam, Chi nhanh Thanh Pho H6 Chi Minhl
Reaeraina Credit limit, UC issuance at Vietnam
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se Nghi quy{!tJQuyet djnh
TYI$thong

Stt Ngay NOidung qua
No. ResolutionlDecision No. Date Content Approval

rate

Maritime Commercial Joint Stock Bank, Ho Chi
Minh City Branch.

Thong qua viec to chuc kiem phieu Ifly y kien

23. 31/2022/NQ-H8QT 24/08/2022
co dong b~ng van banI Approving the 100%
Organizing the vote check of shareholders'
opinion collection in writing form.

Thong qua viec vay v6n phat hanh UC tai Ngan

24. 31b/2022JNQ-H8QT 25/08/2022
hang thU'O'ngrnai TNHH E.Sun - Chi nhanh 100%80ng Nail Approving the loans to issue UC at
E.Sun Commercial Bank - Dong Nai Branch.

Thong qua vi$c trien khai Phuonq an phat hanh

25. 33/2022/NQ-H8QT 26/08/2022 co phi~u <1~ tra c6 tuc nien do 2020-2021/ 100%
Regard to perform to share isuance for dividend
paymentin the fiscal year of 2020-2021.

Thong qua viec tai cap han rmrc tin dunq t~i
Ngan hang TMCP CongThuonq Viet Nam - Chi

26. 35/2022/NQ-H8QT 26/08/2022 Nhanh Tay Ninh/ Regarding the approval for 100%
getting credit facilities & open accounts at
Vietnam JSC Bank for Industry and Trade Tay
Ninh Brand.

Thong qua viec bao lanh cho Cong ty TNHH
MTV 8U'ong Bien Hoa - Ninh Hoa vay v6n tai
NgEInhang TMCP Qu6c Te Viet Naml Approval

27. 37/2022/NQ-H8QT 26/08/2022 the guarantee for Bien Hoa- Ninh Hoa Sugar 100%
One Member Company Limited to get credit
facilities at Vietnam Intematinal Commercial
Joint Stock Bank.

Thong qua giao dich tin dl,mg tai Nga!1 ha!1g
TMCP Phuonq 80ng - Chi nhanh 8ak Lilkl

28. 37b/2022/NQ-H8QT 01/09/2022 Approving the credit transactions at Orient 100%
Commercial Joint Stock Bank - Oak Lak
Branch.

Thanh I~p Ban ti{!p nhan Cong ty CP Mia

29. 38/2022/Q8-H8QT 01/09/2022
oU'ong Tay Ninhl Establishment of reception 100%
committee for Tay Ninh Sugar Joint Stock
Company.

Thong qua viec vay v6n ng~n han tai Ngan
hang TMCP 8f1u tU'va Phat trien Viet Nam-Chi

30. 38b/2022/NQ-H8QT 05/09/2022 nhanh Gia Lai/ Approval on Shott-term loan at 100%
Joint Stock Commercial Bank for Investment
and Development of Vietnam-Gia Lai Branch.

Thong qua viec dieu chinh noi dung dang ky

31. 40/2022/NQ-H8QT 09/09/2022
hoat dong cua van phonq d~i di(m/ Regarding 100%
the adjustment of the operation registration
content of the Representative Office.
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Tylethong

Stt se Nghi quyetl Quyet dinh Ngay NOi dung qua

No. ResolutionlDecision No. Date Content Approval
rate

ThOng qua vi~c nang han moe tin dunq tai Ngan

32. 42/2022/NQ-H£>QT 09/09/2022
hang TNHH MTV Woori Viet Naml Approving 100%
the credit limit increase at Woori Bank Vietnam
Ltd.

Thong qua viec t6 chec hop Dai hOi dong c6
dong thU'cmg nien nien dO 2021-2022 va ngay

33. 44/2022/NQ-H£>QT 15/09/2022
dang ky cubi cungl Approving the organization 100%
of the Annual General Meeting of Shareholders
for the FY 2021-2022 and the last registration
date.

Thong qua viee rna tai khoan va vay vbn t<;li
Ngan Hang Hua Nan Commercial Bank, Ltd -

34. 44b/2022/NQ-H£>QT 03/10/2022
Chi nhanh Thanh ph6 Ho Chi Minhl Regarding 100%
the approval for getting credit facilities & open
accounts at Hua Nan Commercial Bank, Ltd-
Ho Chi Minh City Branch.

Thong qua bO tai lieu Dai hoi dong e5 dong nien

35. 46/2022/NQ-H£>QT 07/10/2022
dO 2021-2022/ Approving the documents of the 100%
General Meeting of Shareholders for FY 2021-
2022.

Bo sung n9i dun~ chuonq trlnh va tai li~u hop
Dai hoi dong Co dong thU'cmg nien nien dO

36. 48/2022/NQ-H£>QT 24/10/2022 2021-20221 Supplementing the agenda and 100%
documents of the Annual General Meeting of
Shareholders 2021-2022.

Thong qua viec thanh vien H£>QT uy quyen cho
ba £>~ng Huynh Lre My thuc hien quyen va

37. 50/2022/NQ-H£>QT 28/10/2022 nghia VI) cua H£>QTIApproving the member of 100%
the BOD authorized Ms. Dang Huynh UcMy to
perform the rights and obligations of the BOD.

.-
T~ong qua viec tai b5 nhiern Ph6 T5ng Giarn

38. 52/2022/NQ-H£>QT 01/11/2022 doc Kinh doanhl Approving the re-appointment 100%
of VP Commercial.

Thong qua ngay dang ky cu6i eung thuc hien

39. 54/2022/NQ-H£>QT 04/11/2022
qUYEm chia e5 tuc nien do 2020-2021/ 100%
Approving the last registration date to exercise
the right to pay dividends for FY 2020-2021.

ThOng qua phan eong phan nhiern cua cac
40. 56/2022/NQ-H£>QT 04/11/2022 thanh vien H£>QTIApproving the assignment of 100%

duties of the members of the BOD.

Thong qua noi dung phan cong thanh vien phI)

41. 57/2022/NQ-H£>QT 04/11/202
traeh cae Oy ban trl,l'c thuoc H£>QTIApproving 100'/0
the assigning members to be in charge of
committees under the Board of Directors.
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TYI~thOng

Stt se Nghi quyetl Quyet dinh Ngay NOi dung qua

No. Resolution/Decision No. Date Content Approval
rate

Thong qua dieu chinh thu lao cho cac thanh
vien HDQT va thu ky Conq tyl Approving the

42. 58/2022/NQ-HDQT 04/11/2022 adjustment of remuneration for members of the 100%
Board of Directors and the Company's
secretary.

Dieu chinh ngay dang ky cu6i cung nhan co tuc

43. 60/2022/NQ-HDQT 10/11/2022
nien do 2020 - 20211 Adjustment of the last 100%
registration date to receive dividends for the
year 2020 - 2021.

Thong qua viec thanh l<\ipBan giai quyet Cmg

44. 60b/2022/QD-HDQT 16/11/2022
pho khung hoanq tai chinh va suy thoa: kinh tel 100%
Approving the establishment of the Financial
Crisis and Economic Recession Committee

Quyet dinh sua dbi, bb sung Quy che ouan tri
45. 39/2022/QD-HDQT 20/11/2022 rui rol Regarding the revision of the Risk 100%

Management Regulations.

Thong qua ket qua phat hanh co phieu tra co

46. 62/2022/NQ-HDQT 30/11/2022
hic nien do 2020 20211 Approving the results of 100%
issuing shares to pay dividends for the year
20202021.

Thanh l<\ip Ban tai cau true nquon nhan h,l'e!
47. 63/2022/QD- HDQ T 26/11/2022 Establishment of the Human Resource 100%

Restructuring Committee

Thong qua vi~c cap chunq thu bao lanh cho
Cong ty TNHH MTV DU'ang Bien Hoa - Ninh

48. 65/2022/NQ-HDQT 01/12/2022 Heal Approval of the guarantee certificate for 100%
Bien Hoa - Ninh Hoa Sugar One Member Co.,
Ltd.

ThOng qua ma tai khoan va giao dich tin dunq
tai Ngan Hang Bangkok D<;Ii Chun9 ~rach

49. 65b/2022/NQ-HDQT 02/12/2022
Nhi~m HCfuH<;In- Chi Nhanh Thanh Pho Ho Chi 100%
Minhl Approving the account opening and credit
transactions at Bangkok Public Bank Limited -
Ho Chi Minh City Branch.

Thong qua viec tra co t(J>cnarn 2022 b£!mgtien
mat cho co dong sa hCfu co phan uu dai co tuc

50. 66/2022/NQ-HDQT 05/12/2022
co quyen chuyen doil Approving the payment of 100%
dividends in 2022 in cash to shareholders
owning dividend preference shares with the
right to convert.

ThOngqua tnen khai n¢i dung phien hOp H¢i

51. 66b/2022/NQ-HDQT 10/12/2022
a6ng Quan trj thimg 12 nam 20221Approving 100%
the implementation of the content of the
December 2022 BOD meeting.
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.-
TYI~thong

Stt se Nghi quy~tI Quyet djnh Ngay Noidung qua

No. ResolutionlDecision No. Date Content Approval
rate

ThOng qua vi~c ma tai khoim va giao dich tin
dl,mg tai Ngc::mhang TNHH mot thanh vien

52. 68/2022/NQ-Hf)QT 12/12/2022 HSBC (Vi~t Nam)/ Regarding opening account 100%
and getting credit facilities at HSBC Bank
(Vietnam) Ltd.

f)ieu chinh thanh vien Ban kien thiet nang cao

53. 69/2022/Qf)-Hf)QT 21/12/2022
hieu qua hO<;lt dong v~n hanh tai TICN 100%
Adjusting members of the Committee to
improve the operation and efficiency at TTCA

-
f)ieu chinh thanh vien Ban kien thiet nang cao

54. 70/2022/Qf)-Hf)QT 21/12/2022
hi~u qua hO<;lt dong v~n hanh t<;li Kratiel 100%
Adjusting members of the Committee to
improve the operation and efficiency at Kratie.

Thong qua trien khai cac cong vi~c tronq tam

55. 72/2022/NQ-Hf)QT 21/1212022
trong thanq 12 narn 20221 Approval of 100%
implementing the key work plan in December
2022.

56. 73/2022/Qf)-Hf)QT 23/12/2022
Quyet djnh ve vi~c dieu chuyen nhan Slfl 100%
Decision on personnel transfer.

Thong qua Ilfa chon ngay 09/09/2022 la "Nqay

57. 75/2022/NQ-Hf)QT 30/12/2022
truyen thong cua TIC AgriS"1 Approval of 100%
choosing "9th, September, 2022" (the Gregory
calendar) as the "Traditional Day of TTC AgriS"

III. Uy ban Ki~mtoan (Bao cao 6 tMng)1 Audit Committee (Semi-annual report):

1. Thong tin ve thanh vien Uy ban Kiem toan/ Information about members of Audit Committee:

Ngay b~t dc\u/khong

Thanh vien Uy ban Kiem toan
con la thanh vien Uy

Trinh dQ chuyen
Stt Cturc vu ban Kiem toan/ The

Members of Board of Supervisors/ date rnon

No. Audit Committee
Position becoming/ceasing to Qualification

be the member of the
Audit Committee

6ng/Mr. Hoang M<;Inh Ti~n - Chu tjch Uy ban Kiem Bo nhi~m ngay
Thanh vien doc I~p Hf)QT I Cli nMn Lu~tI

1. Independent member of the Board
toanl Chairman of Audit Appointment dated Bachelor of Laws

of Directors
Committee 19/10/2019

Bal Ms. Lovia Huang - Thanh vien Thanh vien Oy ban Mien nhi~m ngay Clf nMnl Bachelor
doc I~p HOi d6ng qulm trj/

2. Independent member of the Board
Kiem toan/ Member of Dismissal dated

of Directors
Audit Committee 28/10/2022

-
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3.

Thanh vien Uy ban Ki~m toan

Members of Board of Supervisors/
Audit Committee

ChLYCVI,J

Position

Ngay bilt dau/khong
con la thanh vien Uy
ban Kiem toan/ The

date
becoming/ceasing to
be the member of the
Audit Committee

Qualification

Bal Ms. VB Thuy Anh - Thanh vien
doc Ic;ip HOi dong quan trj'
Independent member of the Board
of Directors

B6 nhiem ngay

Appointment dated
04/1112022

Trinh dO chuyen
menStt

No.

Thanh vien Uy ban
Ki~m toan/ Member of

Audit Committee

CLf nhan Hi chinh
Ke toan/ Bachelor
of Accounting and
Finance

2. Cuoc hop cua Uy ban Ki~m toim/Meetings of Audit Committee

Thanh vien Uy ban Ki~m se bu6i hop tham TY 1$tham dl! TY 1$bi~u
Ly do khong

Stt toan Members of Board of tham dl! hop
Supervisors/ dl! Number of hOp quyet

No. meetings attended Attendance rate Voting rate Reasons for
Audit Committee absence

1. englMr. Hoang Manh Tilm 2/2 100% 100%

Mien nhiern tLY
ngayl

2. Bal Mrs. Lovia Huang 1/2 50% 100% Dismissal
dated:

05/10/2022

B6 nhiern ngay

3. Bal Ms. VB Thuy Anh 1/2 50% 100% Appointment
dated

04/1112022

3. Hoat dong qiam sat cua Uy ban Ki~m toan doi voi Hf)QT, Ban Giarn d6c dieu hanh va c6 dong/Supervising Board of
Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

Trong 6 thanq dau nien dO 2022- 2023, Uy ban Kiem toan tham dl! day du cac phien hop cua Hoi dong ouan tri,
dong thai da co nhieu y kien dong gop theo chLYCnang va nhiem VI,J cua Uy ban Kiem toan. Nham dam bao c,k
Nghi quyet do Hoi dong Quan tri ban himh tuim thu cae quy dinh philp luc;itva f)ieu 1$cua Cong tyl In the first 6
months of the fiscal year 2022 - 2023, the Audit Committee fully attended the meetings of the Board of Directors
and made many comments according to the functions and tasks of the Audit Committee. Ensuring that the
Resolutions issued by the Board of Directors comply with the provisions of law and the Charter of the Company.

Thl!c hi$n kiem tra dinh ky va dot xuilt hOat dong cua cac f)O'n vi tMnh vien trl!C thuoc T5ng Gong ty va cac
Khoi/Phong ban chLYCnang cua Tong Gong ty va de xuilt tham mU'u cho Hf)QT: Tinh hinh thl!C hi$n ke hoach kinh
doanh; cong tac quan Iy doanh thu, chi phi; giam sat thu hoi cong nO'; cac giai philp xLf Iy rui ro pMt sinh trong hOat
dong cua Gong ty va cae chinh sach Quan Iy rui rol Implementing periodically and irregularly inspection of the
activities of the subsidiaries under the Headquarters and the Divisions! Departments of the Company, and propose
to advise the BOD: The implementation of the business pIa; revenue and expense management; Supervising the
Debt collection; solutions to handle risks arising in the Company's operations and Risk Management policies.

f)inh ky Ic;ipbao cao giam sat, kien nghi Hf)QT va Ban di~u hanh thl!c hi$n nQi dung lien quan den san xuilt kinh
doanh tai cac f)O'n vi tMnh vien theo tham quyenl Periodically prepare monitoring reports, recommend to the Board
of Directors and the Board of Management to implement related to production and business at the Member
Subsidiaries according to their competence.

HOat dong giam sat d6i vai Hoi dong quan tri: Tham mU'u cho Hf)QT ban Mnh cac chinh sach lien quan den tinh
hinh hOat dong kinh doanh cua Tong cong ty va cac dO'n vi thimh vien. Hoi dong quan trj da thl!c hi$n tot chLYC
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nang djnh hU'ang phat trien cho Cong ty, thong qua viec hoach djnh, kiem soat va dieu chinh cac quyet djnh chien
IU'Q'C.Oy ban Kiem toan bao cao cho H£lOT ve cac heat dong, van de phat hien va cac kiEmnghj liEmquan cua Oy
ban Kiem toan/ Supervising activities for the Board of Directors: Advising the Board of Directors to issue policies
related to the business of the Headquarters and Member Subsidiaries. The Board of Directors has performed well
the function of orienting the development for the Company by planning, controlling, and adjusting strategic
decisions. TheAudit Committee reports to the BOD on the activities, findings and related recommendations of the
Audit Committee.

Hoat dong giam sat d6i vai Ban dieu hanh: Tham dl)' VaGcac phien hop voi Ban Tong Giarn £l6c va de dong gop
'1 kien cho viec thiet Ii;lp, dimh gia thuc hien rnuc lieu va ke hoach cua Cong ty trong 6 thanq dau nien do. Nhi;ln
thay, Ban dieu hann d§ nghiem tuc trien khai cac Nghi quyet cua Dai hOi dong co dong va thuc thi t6t crurc nang
nhiern vu cua minh theo quy djnh cua phap lu<;itva f)ieu Ie Cong ty. £long thai thl,J'Chien nghiem tuc cac noi dung
Nghi quyet cua H£lQT / Supervising activities for the Board of Management: Attending meetings with the BOM and
contributing ideas for setting, evaluating the implementation of the Company's goals and plans in the first 6months
of the fiscal year. Found that the Board of Management has seriously implemented the Resolutions of the General
Meeting of Shareholders and performed well the functions and duties following the law and the Company's Charter.
On the other hand, truly organizing the content of the Resolutions of the BOD. Strictly implement the contents of
the resolutions of the Board of Directors

4. SI)' ph6i hQ'p hoc;ttdong giQoaBKSI Oy ban Kiem toan d6i vai ho~t dong cua H£lQT, Ban Giam d6c dieu hanh va cac
can bo qulm 1'1khacl The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management,
Board of Directors and other managers:
GiQoaOy ban Kiem toan, H£lQT va Ban Tong Giam d6c luon co Sl,J'ph6i hQ'p ch~t cM. Oy ban kiem toan nhi;ln dU'Q'c
Sl)' hQ'p tac, t~o dieu kien tli' H£lQT va Ban Tong Giam d6c trong qua trinh thl)'c thi chlic nang cua minh, nhU' viec cung
cap thong tin, tai lieu, CLYnMn Sl)' chuyen trach lam viec vai Oy ban kiem toan khi co yeu cau. Cac baa cao tong ket
c6ng tac kiem tra, giam sat cua Oy ban Kiem toan deu dU'Q'cgLYitai H£lQT va Ban Tong Giam d6c1 Between the Audit
Committee, the Board of Directors, and the Board of Management has close coordination. The Audit Committee
receives cooperation and facilitation from the Board of Directors and the Board of Management in the proC(·ss of
performing the functions, such as providing information, documents and apPOintingspecialized personnel to work with
the Audit Committee when required. The summarizing reports of the inspection and supervision of the Audit Committee
are sent to the Board of Directors and the Board of Management.
S. HOl;lt dong kMc cua BKSI Oy ban Kiem toan (neu co)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit
Committee (if any):

Nhi;ln dien va danh gia rui ro trong cac hOl;ltdong clla Cong ty va cac £lO'n vi thanh vien de lam cO' sa Ic;ipke ho~ch
Kiem toan noi bolldentify and assess risks in the activities of the Companyand BU to serve as a basis for planning
the Internal Audit.

Kiem tra, giam sat viec thl)'c hien tai cau truc theo hU'ang tinh gon, hieu quat Reviewing and supervising the
implementation of restructuring in a lean and efficient.

ThU'ang xuyen c~p nhc;itcac quy djnh cua phap lu~t co lien quan den ho~t dong cua Cong ty va t6 chlic thl)'c hien
giam sat viec tuan thll clla Cong tyl Regularly update the provisions of the law related to the Company's activities
and organize the implementation and monnoring of the Company's compliance.

Ph6i hQ'p ch~t cM vai cac bO ph~n lam cong tac kiem toan t~i cac £lO'n vi thanh vien, de co dU'Q'cSl)' th6ng nhat,
ho trQ' t6t trong cong tac kiem tra, giam saV Closely coordination with the audit departments at the subsidiaries to
achieve consistency and good support in inspection and supervision.

Xay dl)'ng va trinh H£lQT cac chinh sach quan 1'1rui ro cho Cong ty va de xuat vai H£lQT cac giai phap XLY1'1rui ro
pMt sinh trong ho~t dong cua Cong tyl Developing and submiting to the BOD risk management policies for the
Company and propose to the BOD solutions to handle risks arising in the Company's operations.

Soat xet bao cao tai chinh nien dO 2021 - 2022, kiem tra thong tin trong Bao cao thU'ang nien nien dO 2021 - 2022
trU'ac khi trinh H£lQTI Reviewing the 2021-2022 financial statements, checking the information in the 2021-2022
Annual Report before submitting to the BOD.
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IV. Ban di~u himh/Board of Management

Nqay
Ngay bo nhi~ml mien

Thanh vien Ban dieu thanq narn nhiern thanh vien Ban dieu
STT Trinh dO chuyen mon hanh/

hanh/Members of Board of sinh
No. Management Date of Qualification Date of appointment I

birth
dismissal of members of

the Board of Management I

Ongl Mr. Nguyen Thanh NgiY
CLI' nhan Ouan tri kinh Bo nhiern ngayl Date of

1. 12/02/1987 doanh/Bachelor of Business
Administration. appointment 01/11/2014

2. Bal Ms. Doan VO Uyen Duyen 13/01/1987 Thac sl Kinh tetMaster of 80 nhiern ngayl Date of
Economics. appointment 22/01/2020

Ongl Mr. Huynh Van PMp
CLI'nhan Ouan trj Kinh Bo nhiern nqay !Date of

3. 17/05/1979 doanhl Bachelor of Business
Administration.

appointment 01/11/2021

CLI' nhan Kinh doanh Quoc se nhiern ngay !Date of
4. Bal Ms. Lam Thi C~m L(! 29/07/1975 tet Bachelor of Intemational

Business Administration
appointment 28/06/2022

-
V. K~ toan tnp&ng/Chief Accountant

HQ va ten Ngay thanq narn sinh Trinh dO chuyen men nghi$p Ngay bo nhi(!ml mien nhiern

Name Date of birth
Vu Date of appointment! dismissal

Qualification

Ongl Mr. Le PMt Tin 2911111981 CLI' nhan ke tofm/Bachelor of Bo nhiern ngayl Date of
Accountancy appointment 16/07/2016

VI. Dao tao v~ quan tr] cong tylTraining courses on corporate governance:

Cac kh6a dao tao ve quan trj cong ty rna cac thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giarn doc (Tong Giarn doc) dieu Mn~
cac can bo quan Iy khac va ThU' ky cong ty da tham gia theo quy dinh ve quan tri cong tylTraining courses on corpora '-:-'
govemance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), ~
other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate govemance: IG *
Tat cit cac thanh vien HDQT deu da c6 chLmg chi ho~c bc\ng cap tU'O'ngdU'O'ngve Quan tri Cong ty. ~

All members of the Board of Directors have an equivalent certificate or degree in Corporate Govemance. ~

VII. Oanhsach ve ngU'ai co liim quan cua cong ty d\li chung (Bao cao 6 thang) va giao djch cua ngOOi co lien
quan cLla cong ty v&i chinh Cong tylThe list of affiliated persons of the public company (Semi-annual
report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sach ve nguai c6 lien quan cua cong tylThe list of affiliated persons of the Company:

Phu h,Jc011Appendix 01
2. Giao djch giiYa cong ty vai ngU'ai c6 lien quan cua cong ty; ho~c giiYa cong ty v&i co dong I&n, ngU'ai noi bO, ngU'ai
c6 lien quan cua nguai noi bOI Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company
and its major shareholders, intemal persons and affiliated persons.

Phu luc 021Appendix 02
3. Giao djch giiYa ngU'ai noi bO c6ng ty, nguai c6 lien quan cua nguai noi bo v&i cong ty con, cong ty do c6ng ty nam
quyen kiem soat! Transaction between intemal persons of the Company, affiliated persons of intemal persons and the
Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Khong c61Nil
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4. Giao dich giifa eong ty voi cac d6i tU'Q'ngkhaclTransactions between the Company and other objects

4.1. Giao dich giifa eong ty voi eong ty rna thanh vien H£)QT,thanh vien Ban Ki~m soat, Giarn d6c (Tong Giarnd6e) va
ngU'ai quan 19 khac da va dang la thanh vien sang I~p hoac thanh vien H£)QT,Giarn d6e (Tong Giarn d6e) di~u hanh
trong thai gian ba (03) nam tra li;li day (tinh tal thai di~m I~p bao Gao)/Transactionsbetween the Company and the
company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been
founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of
reporting).

Khong col Nil
4.2. Giao djeh giifa eong ty voi eong ty rna ngU'aico lien quan cua fhanh vien H£)QT,thanh vien Ban Ki~m soat, Giarn
d6e (Tong Giarn d6e) va ngU'aiquan Iy khac leithanh vien H£)QT,Glam d6c (Tong Giarn d6c) di~u hanh/ Transactions
between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of
Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General
Director or CEO).

Kh6ng c61Nil
4.3. Cac giao dich khaecua cong ty (neu co) co th~ mang li;li lQ'iieh v~t chat hoac phi v~t chAtd6i voi thanh vien H£)QT,
thanh vien Ban Ki~m soat, Giam d6c (Tong Giam d6c) va ngU'aiquan Iy khacl Other transactions of the Company (if
any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of
Supervisors, Director (General Director) and other managers.

Khong col Nil
VIII. Giao dieh co phi6u eua nglPOti nQi bQ va nglPOti lien quan eua nglPOti nQi bQ (Bao cao 6
thang)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh saeh ngU'ai noi bo va ngU'ai co lien quan eua ngU'ai noi bQlThe list of internal persons and their affiliated
persons eong ty I Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

PhI) lI,1e03/ Appendix 03
2. Giao djehcua ngU'ai noi bo va ngU'aico lien quan d6i v&i cO phieu eua cong ty/ Transactions of internal persons and
affiliated persons with shares of the company

PhI) lI,1e04/ Appendix 04

IX. Caev~n d~ ecin111uy khac/Other significant issues

Khong co/ Nil

. / PHO CHO TICH HOI aONG QUAN TR!

/YCHAIRLADY OF THEBOARDOFDIRECTORS

NO'inh~n/ Recipients:
- Uy ban ch(mg khoan Nha nU'&cIThe
State Securities Commission; Sa Giao
djeh ehlmg khoan.lThe Stock Exchange

-LU'u/Archived:VPCTIThe Secretarat

£)~NG HUYNH (rC MY
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(/?' CO PHAN ~
!1'THANHTHANHCONGl* PHV urc 011APPENDIX01
~~N H~~H sAeH v~ NGU'O'ICO LIENQUAN ellA eONG TYI THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

~ &.4 u -i.;)Ji:7
Thai

Tai khoan
Thai dibm dillm

TEmto chll'c/ca giao djch
b~t dau la khong

ch(rng
Ch(rc vI.J~i cong ty 56 Giay NSH*, ngay £>iachi tru s60 ngLPai co con la M6i quan h~ lien

nhan khoan (n~u co) cap, noi cap NSH chinh/£>jachi lien lien quan ngLPaico Ly do quan vai cong
STT (n~u co)

h~
lien quan ty/

Name of
Securities Position at the No. ", date of issue, Time of Time of Reasons

Relationship withorganization/ Company (if any) place of issue Address starting to
individual trading

be ending to the Company
account

affiliated be
(ifany) affiliatedperson

person

I. HQi dong quan trjl The Board of Directors

I
NgU'&ioGlidien phap luat I

klern Chu tich H£>QT Thang NgU'&ico lien

1 Huynh Sich NgQc Legal representative and 10/2019 quan voi Cong ty

Chairwoman of the October Affiliated person

Board of Directors 2019 with the Company

NgU'&idai dien phap lu~t Thanq NgU'&ic6 lien
El~ngHuynh LYc kiem Ph6 Chu tich HElQT

10/2019 quan voi Cong ty2 Legal representative andMy
Vice Chairwoman of the October Affiliated person

Board of Directors 2019 with the Company

Thanh vien o<)cI~p
Thang NgU'&ico lien

Hoang Manh HElQT quan voi Cong ty3 Tilln Independent member of 07/2019
Affiliated person

the Board of Directors July 2019
with the Company

Thanh vien oQcI~p Thanq NgU'&ico lien

4 Va Thuy Anh HElQT 09/2020 quan voi Conq ty
Independent member of September Affiliated person
the Board of Directors 2020 with the Company
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Th<7i
Tai khoan Th<7i di6m

di6m

Tim t6 chlrc/ca
giao dich

b~t diu hi khong
chll'ng Ch(rc VI,I ~i cong ty 56 Gic\y N5H*, ngay £)ja chi trl,l S<7 nglJ'<7ico conla M6i quan h~ lien

nhan khoan (n~u co) cAp, not cc\pN5H chinh/£)ja chi lien lien quan nglP<7ico Ly do quan v&i cong

5TT (n~u co) h~
lien quan tyl

Name of
Securities

Position at the No. *, date of issue, Time of Time of Reasons Relationship with
organization/ Company (if any) place of issue Address starting to
individual

trading be
ending to the Company

account affiliated
be

(ifany) affiliatedperson person

Thanh viemHE>QT Thang NgU'CJico lien

5 Va T6ng xuan Member of the Board of 10/2019 quan voi Gong ty

Directors
October Affiliated person
2019 with the Company

Thanh vien doc I~p Thang NgU'CJico lien

6
Tdm Tronq Gia HE>QT 10/2022 quan vai Gong ty
Vinh Independent member of October Affiliated person

the Board ofDirectors 2022 with the Company

Thanh vien HE>QT Thang NgU'CJico lien

7 Tran Tan Vi$t Member of the Board of
10/2022 quan voi Cong ty

Directors
October Affiliated person
2022 with the Company

II. Ban T6n9 Glam d6clBoard of Management
Thang NgU'CJic6 lien

1
Nguyen Thanh Tong Giam doc 11/2014 quan vai Gong ty
NgQ> CEO November Affiliated person

2014 with the Company

Ph6 Tong Giarn doc
Thang NgU'CJico lien

2
DoanVii Uyem ThU'CJngtrue 02/2020 quan voi Gong ty
Duyen Permanent deputy CEO

February Affiliated person
2020 with the Company

3 Huynh Van Philp
Ph6 Tong Giarn doc khoi Thang NgU'CJic6 lien
Kinh doanh 11/2021 quan vai Gong ty

17



3 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

Deputy CEO Division of 

Sales 

November 

2021 

Affiliated person 

with the Company 

4 Lâm Thị Cẩm Lệ  

Phó Tổng Giám đốc khối 

Cung ứng 

Deputy CEO Division of 

Supply Chain  

  

Tháng 

06/2022 

June 2022 

  

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

III. Giám đốc Tài chính/ Chief Financial Officer 

1 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 

Giám đốc Tài chính 

Chief Financial Officer 
  

Tháng 

08/2020 

August 

2020 

  

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

IV. Kế toán trưởng/ Chief accountant 

1 Lê Phát Tín  
Kế toán trưởng 

Chief Accountant 

 

 
 

Tháng 

01/2015 

January 

2015 

  

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

V. Cá nhân giữ chức danh quản lý khác/ Other management positions 

1 
Đinh Vũ Quốc 

Huy 
 

Thư ký Công ty 

Company Secretary 
  

Tháng 

11/2020 

November 

2020 

  

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 



4 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

2 Tăng Kim Tây  

Giám đốc chi nhánh Đà 

Nẵng 

Da Nang Branch General 

Manager 

  

Tháng 

04/2020 

April 2020 

  

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

3 Trương Văn Toại  

Giám đốc chi nhánh Cần 

Thơ 

Can Tho Branch General 

Manager 

  

Tháng 

04/2020 

April 2020 

  

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

4 Võ Hồng Tuyển  

Giám đốc chi nhánh 

TTCS 

TTCS Factory General 

Manager 

  

Tháng 

11/2021 

November 

2021 

  

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

VI. Tổ chức có liên quan/ Affiliated organization 

1 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thành 

Thành Công 

 
Cổ đông lớn 

Majority Shareholder 

0301466073 

Ngày cấp: 10/01/2019 

Nơi cấp:  Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

253 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty  

Affiliated person 

with the Company 

1.1 Huỳnh Bích Ngọc  

Người đại diện pháp luật 

kiêm Tổng Giám đốc 

Legal representative and 

CEO 

  

Tháng 

10/2019 

October 

2019 

  

Người đại diện 

pháp luật của Cổ 

đông lớn 

Legal 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

representative of 

major shareholder 

2 

Công ty Cổ phần 

Phát triển Nông 

nghiệp Thành 

Thành Công 

(TTCAD) 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct Subsidiary 

3901183393 

Ngày cấp: 28/09/2022 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Tây Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân Lợi, Xã 

Tân Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh Tây 

Ninh 

 

   

Người có liên 

quan với Cổ đông 

lớn 

Affiliated person 

with Major 

Shareholders 

2.1 
Đặng Huỳnh Ức 

My 
 

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

3 

Công ty TNHH 

MTV Thành 

Thành Công Gia 

Lai (“TTCS Gia 

Lai”) 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct Subsidiary 

5900421955 

Ngày cấp: 23/08/2022 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Gia Lai 

561 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cheo Reo, 

Thị xã Ayunpa, 

Tỉnh Gia Lai 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

3.1 Vũ Thị Lan  

Chủ tịch 

Công ty con trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

representative of 

the Subsidiary 

4 

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Tư Nhân Đầu tư 

TSU 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct Subsidiary 

201530328M 

Ngày cấp: 29/07/2015 

Nơi cấp: Cơ quan 

quản lý doanh nghiệp 

và kế toán Singapore 

Singapore    

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

5 

Công ty TNHH 

MTV Mía Đường 

Thành Thành 

Công – Biên Hòa 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct Subsidiary 

0316978564 

Ngày cấp: 18/10/2021 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

253 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

5.1 Võ Công Minh  

Chủ tịch  

Công ty con trực tiếp 

Chairman Direct of 

Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

6 

Công ty TNHH 

MTV Nước 

Miaqua 

 
Công ty con gián tiếp 

Direct Subsidiary 

3901241327 

Ngày cấp: 16/03/2022 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Tây Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân Lợi, Xã 

Tân Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh Tây 

Ninh 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

6.1 
Nguyễn Bình 

Ninh 
 

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

7 
Công ty TNHH 

Hải Vi 
 

Công ty con trực tiếp 

Direct Subsidiary 

3900244283 

Ngày cấp: 28/08/2020 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Tây Ninh 

Tổ 1, Ấp Thành 

Đông, Xã Thành 

Long, Huyện 

Châu Thành, 

Tỉnh Tây Ninh 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

7.1 Nguyễn Văn Kiên  

Giám đốc Công ty con 

trực tiếp 

Director of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

8 

Công ty TNHH 

MTV Sản xuất 

Thương mại Dịch 

vụ TTC An Hòa 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct Subsidiary 

3901299013 

Ngày cấp: 03/06/2020 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Tây Ninh 

Lô B3, 3B, đường 

D11, lô B4, đường 

DB2, KCN Thành 

Thành Công, 

Phường An Hòa, Thị 

xã Trảng Bàng, Tỉnh 

Tây Ninh 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

 

8.1 
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 
 

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

9 

Công ty TNHH 

MTV Ý Tưởng 

Xanh Thành 

Công 

 
Công ty con trực tiếp  

Direct Subsidiary 

3901302932 

Ngày cấp: 27/12/2022 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh 

Tây Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân Lơi, Xã 

Tân Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh Tây 

Ninh 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

9.1 Lê Đức Tồn  

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

10 

Công ty TNHH 

Thực Phẩm 

Thành Thành 

Công 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct Subsidiary 

0316662899 

Ngày cấp:  

29/12/2020 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

253, Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 



9 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

10.1 
Nguyễn Thanh 

Ngữ 
 

Chủ tịch 

Công ty con trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

11 

Công ty TNHH 

MTV Nông 

Nghiệp Xanh 

Thành Công 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct Subsidiary 

3901300300 

Ngày cấp: 26/12/2022 

Nơi cấp:  Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tây 

Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân Lợi, Xã 

Tân Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh Tây 

Ninh 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

11.1 
Đặng Thị Diễm 

Trinh 
 

Chủ tịch  

Công ty con trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

12 

Công ty TNHH 

MTV Thành 

Công Xanh 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

3901299687 

Ngày cấp: 

19/06/2020 

Huyện Tân Châu, 

Tỉnh Tây Ninh 

 

   

 

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 



10 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

Nơi cấp:   Sở Kế 

Hoạch và Đầu tư Tây 

Ninh 

12.1 
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 
 

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

13 

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư 

Nông nghiệp 

Thành Công 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

3901300269 

Ngày cấp: 23/12/2022 

Nơi cấp:    Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tây 

Ninh 

 

 

Tổ 2, Ấp Tân Lợi, Xã 

Tân Hưng, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh Tây 

Ninh 

 

   

 

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

13.1 Huỳnh Long Định  

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

14 
Công ty TNHH 

MTV Năng 
 

Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

4201887283 

Ngày cấp: 13/07/2021 

Phước Lâm, Xã Ninh 

Xuân, Thị xã Ninh 
   

Người có liên 

quan với Công ty 



11 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

lượng Sạch Ninh 

Hòa 

Nơi cấp:     Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Khánh Hòa 

Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa 

 

Affiliated person 

with the Company 

14.1 Phạm Minh Nhật  

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

15 

Công ty TNHH 

MTV Năng 

lượng Xanh 

Ninh Hòa 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

4201887300 

Ngày cấp: 13/07/2021 

Nơi cấp:      Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Khánh Hòa 

 

Phước Lâm, Xã Ninh 

Xuân, Thị xã Ninh 

Hòa, Tỉnh Khánh 

Hòa 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

15.1 
Nguyễn Quốc 

Việt 
 

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

16 

Công ty Cổ phần 

Đường Nước 

Trong 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

3900243272-005 

Ngày cấp: 30/12/2020 

Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tây 

Ninh 

Ấp Hội An, Xã Tân 

Hội, Huyện Tân 

Châu, Tỉnh Tây Ninh 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 



12 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

16.1 
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 
 

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

17 

Công ty TNHH 

Nghiên Cứu, 

Ứng Dụng Mía 

Đường Thành 

Thành Công 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

3901162964 

Ngày cấp:  

31/03//2022 

Nơi cấp:        Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tây 

Ninh 

99 Ấp Bình Hòa, Xã 

Thái Bình, Huyện 

Châu Thành, Tỉnh 

Tây Ninh 

 

   

 

 

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

 

 

17.1 
Nguyễn Tây 

Khoa 
 

Giám đốc Công ty con 

trực tiếp 

Director of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

18 

Công ty TNHH 

MTV Đường 

Biên Hòa - Ninh 

Hòa 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect Subsidiary 

4200636590 

Ngày cấp:   

10/01/2022 

Thôn Phước Lâm, 

Xã Ninh Xuân, Thị 

xã Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa 

   

 

Người có liên 

quan với Công ty 



13 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

Nơi cấp:         Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Khánh Hòa 

 Affiliated person 

with the Company 

18.1 
Nguyễn Quốc 

Việt 
 

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

19 

Công ty TNHH 

MTV Nhiệt điện 

Ninh Hòa 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

4201575358 

Ngày cấp:    

17/09/2019 

Nơi cấp:          Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

Khánh Hòa 

Thôn Phước Lâm, 

Xã Ninh Xuân, Thị 

xã Ninh Hòa, Tỉnh 

Khánh Hòa 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

19.1 
Nguyễn Quốc 

Việt 
 

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

20 

Công ty TNHH 

MTV Nhiệt điện 

Gia Lai 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

5900974477 

Ngày cấp:    

28/09/2020 

561 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cheo Reo, 
   

 

Người có liên 

quan với Công ty 



14 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

Nơi cấp:          Sở kế 

hoạch và đầu tư Gia 

Lai 

Thị xã Ayun Pa, Tỉnh 

Gia Lai 

 

Affiliated person 

with the Company 

20.1 Vũ Thị Lan  

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

21 

Công ty Cổ phần 

Đường Biên Hòa 

- Phan Rang 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

4500138596 

Ngày cấp: 15/10/2020 

Nơi cấp: Sở kế hoạch 

và đầu tư Ninh Thuận 

 

Số 160 Bác Ái, 

Phường Đô Vinh, 

Thành phố  

Phan Rang -  

Tháp Chàm,  

Tỉnh Ninh Thuận 

 

   

 

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

21.1 
Nguyễn Quốc 

Việt 
 

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 



15 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

22 

Công ty Cổ phần  

Biên Hòa - 

Thành Long 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

3900854955 

Ngày cấp: 25/05/2021 

Nơi cấp: Sở kế hoạch 

và đầu tư Tây Ninh 

Tổ 4, Ấp Nam Bến 

Sỏi, Xã Thành Long, 

Huyện  

Châu Thành,  

Tỉnh Tây Ninh 

 

   

 

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

22.1 
Nguyễn Thành 

Khiêm 
 

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

23 

Công ty Cổ phần 

Thương mại 

Xuất Nhập khẩu 

Biên Hòa 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

0313733213 

Ngày cấp: 28/06/2021 

Nơi cấp: Sở kế hoạch 

và đầu tư Thành phố 

Hồ Chí Minh 

253 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 2, Quận 

Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

   

 

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

23.1 
Nguyễn Thanh 

Ngữ 
 

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 



16 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

24 

Công ty TNHH 

Mía Đường TTC 

Attapeu 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

5900764381 

Ngày cấp:       

25/11/2021 

Nơi cấp: Sở kế hoạch 

và đầu tư Gia Lai 

 

114, Trường Chinh, 

Phường Phù Đổng, 

Thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

24.1 Vũ Thị Lan   

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

25 

Công ty TNHH 

MTV Mía Đường 

TTC Attapeu 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

01-00018240 

Ngày cấp: 21/11/2022 

Nơi cấp: Cục Đăng ký 

và Quản lý DN, Bộ 

Công Nghiệp và 

thương mại CHDCND 

Lào 

Tỉnh Attapeu, 

CHDCND Lào 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

25.1 Phạm Tấn Hiền  

 

 

 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 



17 
 

STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

representative of 

the Subsidiary 

26 

Công ty Cổ phần 

Bò giống Miền 

Trung 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

4200360695 

Ngày cấp: 20/01/2022 

Nơi cấp:   Sở Kế 

hoạch và đầu tư 

Khánh Hòa 

Lam Sơn, Xã Ninh 

Sim, Thị xã Ninh 

Hòa,  

Tỉnh Khánh Hòa 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

26.1 Thái Tiến Dũng  

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

27 
Công ty Cổ Phần 
Hàng Tiêu Dùng 
Biên Hòa (BHC) 

 
Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

3600495818 

Ngày cấp: 19/10/2021 

Nơi cấp: Sở kế hoạch 

và đầu tư Đồng Nai 

Khu Công nghiệp 

Biên Hòa 1, Phường 

An Bình, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

27.1 
Đặng Huỳnh Ức 
My 

 

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman Direct of 

Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

28 

Công ty Cổ Phần 

Mía Đường Tây 

Ninh 

 

 

Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

3900243272 

Ngày cấp: 26/08/2019 

Nơi cấp: Sở kế hoạch 

và đầu tư Tây Ninh 

Số 19 Võ Thị Sáu, 

Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, Tỉnh 

Tây Ninh 

 

   

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

28.1 
Nguyễn Thanh 

Ngữ 
 

Chủ tịch Công ty con 

trực tiếp 

Chairman 

Direct of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

29 

Công ty Cổ Phần 

Cao Su Nước 

Trong 
 

Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

3900441108 

Ngày cấp: 15/11/2022 

Nơi cấp: Sở kế hoạch 

và đầu tư Tây Ninh 

Tổ 3, Ấp Tân Dung, 

Xã Tân Hà, Huyện 

Tân Châu, Tỉnh Tây 

Ninh 

 

   

 

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

29.1 
Nguyễn Thanh 

Ngữ 
 

Chủ tịch Công ty con 

gián tiếp 

Chairman 

Indirect of Subsidiary 

     

Người đại diện 

pháp luật của 

Công ty con 

Legal 

representative of 

the Subsidiary 

30 
Global Mind 

Australia Pty. Ltd 
 

Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

ACN 631909405 

Ngày cấp: 24/02/2022 

Australia 

 
   

Người có liên 

quan với Công ty 
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STT 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

Name of 

organization/ 

individual 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

account 

(ifany) 

Chức vụ tại công ty 

(nếu có)  

Position at the 

Company (if any) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

No.*, date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ  

Address 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Time of 

starting to 

be 

affiliated 

person 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Time of 

ending to 

be 

affiliated 

person 

Lý do 

Reasons 

Mối quan hệ liên 

quan với công 

ty/ 

Relationship with 

the Company 

Nơi cấp: Ủy ban Đầu 

tư và Chứng khoán 

Úc 

Affiliated person 

with the Company 

31 

Global Mind 

Agriculture 

PTE.LTD 

 
Công ty con gián tiếp 

Indirect of Subsidiary 

201128745C 

Ngày cấp: 

25/08/2022 

 Nơi cấp: Singapore 

Singapore    

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 

32 
TSU Australia 
Pty. Ltd 

 

 

Công ty con trực tiếp 

Direct of Subsidiary 

ACN 658481264 

Ngày cấp: 29/08/2022 

Nơi cấp: Ủy ban Đầu 

tư và Chứng khoán 

Úc 

Australia    

Người có liên 

quan với Công ty 

Affiliated person 

with the Company 
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PHỤ LỤC 02/ APPENDIX 02 

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, 
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ TRANSACTIONS BETWEEN THE COMPANY AND ITS AFFILIATED PERSONS OR BETWEEN 

THE COMPANY AND ITS MAJOR SHAREHOLDERS, INTERNAL PERSONS AND AFFILIATED PERSONS 

STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

1.  

Công ty Cổ 
Phần Hàng 
Tiêu Dùng 
Biên Hòa 

Công ty 
con 

3600495818 

Ngày cấp: 
19/10/2021 

Nơi cấp: Sở 
kế hoạch và 
đầu tư Đồng 
Nai 

Khu Công 
nghiệp Biên 
Hòa 1, Phường 
An Bình, Thành 
phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Mua hàng hóa. tài sản. nguyên vật liệu: 
993.452.391.930 

Bán hàng hóa. thành phẩm:   
328.780.091.188 

Mua dịch vụ:   2.966.453.742 

Cung cấp dịch vụ: 1.734.661.064 

Thu chi hộ:  3.233.983.104 

Cho vay:    512.000.000.000 

Thu cho vay:  515.937.054.225 

Thu nhập lãi:  3.577.882.452 

 

2.  

Công ty TNHH 
MTV Thành 
Thành Công 
Gia Lai 

Công ty 
con 

5900421955 

Ngày cấp: 
05/06/2020 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 

561 Trần Hưng 
Đạo, Phường 
Cheo Reo, Thị 
xã Ayunpa Tỉnh 
Gia Lai 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Chi phí lãi:  9.361.301.371 

Trả nợ vay:   362.900.000.000 

Vay:                 555.000.000.000 

Chi hộ:          592.781.140 

Mua hàng hóa:  187.768.034.132 
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STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

Đầu tư Tỉnh 
Gia Lai 

Bán hàng hóa:  630.924.690 

3.  
Công ty TNHH 
Mía đường 
TTC Attapeu 

Công ty 
con 

5900764381 

Ngày cấp: 
25/11/2021 

Nơi cấp: Sở 
kế hoạch và 
đầu tư Gia 
Lai 

114, Trường 
Chinh, Phường 
Phù Đổng, 
Thành Phố 
Pleiku, Tỉnh Gia 
Lai 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 
Chi hộ:                16.409.166 

Thu nhập lãi   2.230.291.095 
 

4.  

Công ty TNHH 
MTV Mía 
đường TTC 
Attapeu 

Công ty 
con gián 
tiếp 

01-
00018240 

Ngày cấp: 
22/07/2021 

Nơi cấp: Cục 
Đăng ký và 
Quản lý DN, 
Bộ Công 
Nghiệp và 
thương mại 
CHDCNC 
Lào 

Tỉnh Attapeu, 
CHDCND Lào 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Bán hàng hóa:  27.410.547.274 

Chi hộ:               799.306.652 

Lỗ chênh lệch tỷ giá: 7.523.396.284 

Chi phí lãi:   319.670.126 

Thu nhập lãi:  5.638.462.330 

Thu chi hộ:  566.116.245 
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STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

5.  

Công ty TNHH 
MTV Đường 
Biên Hòa – 
Ninh Hòa 

Công ty 
con gián 
tiếp 

4200636590 

Ngày cấp: 
10/01/2022 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Khánh Hòa 

Thôn Phước 
Lâm, xã Ninh 
Xuân, Thị xã 
Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 
Mua hàng hóa:  118.251.312.548 

Thu nhập lãi:  7.576.567.764 
 

6.  
Công ty Cổ 
phần Đường 
Nước Trong 

Công ty 
con 

3900243272
-005 

Ngày cấp: 
30/12/2020 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tây 
Ninh 

Ấp Hội An, xã 
Tân Hội, huyện 
Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh 

  
Chi phí lãi vay:  162.575.343 

Chi hộ:     137.946.210 
 

7.  

Global Mind 
Commodities 
Trading Pte. 
Ltd 

Công ty 
con gián 
tiếp 

201128745C 

Ngày cấp: 
05/06/2017 

Nơi cấp: Cơ 
quan quản lý 
doanh 
nghiệp và kế 

Singapore 
6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Mua nguyên liệu, hàng hóa:  
1.761.005.473.500 

Lãi/lỗ tỷ giá:  171.426.764 

Mua dịch vụ:  5.716.805.645 

Bán hàng hóa:  372.866.160.219 

Chi hộ:     137.426.769 
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STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

toán 
Singapore 

8.  
Công ty TNHH 
MTV Nước 
Miaqua 

Công ty 
con gián 
tiếp 

3901241327 

Ngày cấp: 
16/03/2022 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân 
Lợi, xã Tân 
Hưng, huyện 
Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Cung cấp dịch vụ: 2.705.748.587 

Mua hàng hóa:  143.935.857 

Thu nhập lãi:  140.883.563 

Chi hộ:     36.920.625 

 

9.  

Công ty Cổ 
phần Phát 
triển Nông 
nghiệp Thành 
Thành Công 

Công ty 
con 

3901183393 

Ngày cấp: 
26/12/2021 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân 
Lợi, xã Tân 
Hưng, huyện 
Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Trả nợ vay:  5.000.000.000 

Cho vay:   37.000.000.000 

Mua hàng hóa:  7.243.592.572 

Thu nhập lãi:   1.446.543.013 

Chi hộ:     176.398.540 

 



24 
 

STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

10.  

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Thành Thành 
Công 

Cổ đông 
lớn 

0301466073 

Ngày cấp: 
10/01/2019 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư 
Thành phố 
Hồ Chí Minh 

253 Hoàng Văn 
Thụ, phường 2, 
quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh 

6 tháng 
Niên độ 22-
236 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Bán hàng hóa:  93.384.460.216 

Mua dịch vụ:  11.250.000.000 

Thu nhập lãi:  5.569.381.525 

Mua tài sản:  2.238.061.984 

 

11.  

Công ty Cổ 
phần Nghiên 
cứu và Ứng 
dụng Mía 
Đường Thành 
Thành Công 

Công ty 
con 

3901162964 

Ngày cấp: 
31/03/2022 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

99 ấp Bình Hòa, 
xã Thái Bình, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Cho vay:   5.000.000.000 

Bán hàng hóa:  46.326.000 

Mua hàng hóa, nguyên liệu:  
5.143.229.173 

Thu chi hộ:  2.583.520.436 

Mua dịch vụ:  1.400.586.895 

Thu hồi gốc vay:  8.000.000.000 

Thu nhập lãi vay:   193.356.163 
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STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

12.  
Công ty TNHH 
MTV Thành 
Công Xanh 

Công ty 
con 

3901299687 

Ngày cấp: 
19/06/2020 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

Huyện Tân 
Châu, Tỉnh Tây 
Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 
Thu nhập lãi:  209.876.711 

Thu hồi cho vay:  600.000.000 
 

13.  

Công ty TNHH 
MTV Đầu tư 
Nông nghiệp 
Thành Công 

Công ty 
con 

3901300269 

Ngày cấp: 
13/07/2021 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân 
Lợi, xã Tân 
Hưng, huyện 
Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 
Thu nhập lãi:  218.530.138 

Thu cho vay:  600.000.000 
 

14.  

Công ty Cổ 
Phần Mía 
đường Tây 
Ninh 

Công ty 
con 

3900243272 

Ngày cấp: 
26/08/2019 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

Số 19 Võ Thị 
Sáu, phường 3, 
Thành phố Tây 
Ninh, tỉnh Tây 
Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 
Mua dịch vụ:  253.689.900 

Mua hàng hóa:  58.775.000 
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STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

15.  

Công ty Cổ 
phần Xuất 
Nhập khẩu 
Bến Tre 

Tổ chức có 
liên quan 
của người 
nội bộ 

1300104040 

Ngày cấp: 
26/05/2006 

 

Lô K, CCN-
TTCN Phong 
Nẫm, huyện 
Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 Bán hàng hóa:  2.725.860.000  

16.  

 

 

Công ty TNHH 
MTV Sản Xuất 
Thương Mại 
Dịch Vụ TTC 
An Hòa 

 

 

Công ty 
con 

3901299013 

Ngày cấp: 
03/06/2020 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

Lô B3, 3B, 
đường D11, Lô 
B4, đường 
DB2, KCN 
Thành Thành 
Công, Phường 
An Hòa, Thị Xã 
Trảng Bàng, 
Tỉnh Tây Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 Thu nhập lãi:  4.093.778.082  

17.  

Công ty Cổ 
Phần Đường 
Biên Hòa- 
Phan Rang 

Công ty 
con 

4500138596 

Ngày cấp: 
15/10/2020 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Ninh 
Thuận 

Số 160, Bắc Ái, 
Phường Đô 
Vinh, Tp. Phan 
Rang- Tháp 
Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 

Mua hàng hóa:  12.320.000.000 

Chi phí lãi vay:  33.493.151 

Thu chi hộ:  309.723.018 

Thu nhập lãi:  4.520.548 

Cho vay:   2.000.000.000 
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STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

Nhận nợ vay:  10.000.000.000 

Trả nợ vay:  10.000.000.000 

Thu cho vay:  1.000.000.000 

18.  

Công ty TNHH 
MTV Nông 
nghiệp Xanh 
Thành Công 

Công ty 
con 

3901300300 

Ngày cấp: 
06/07/2021 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tây 
Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân 
Lợi, Xã Tân 
Hưng, Huyện 
Tân Châu, Tỉnh 
Tây Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 
Thu nhập lãi:  211.224.657 

Thu cho vay:  600.000.000 
 

19.  
Công ty TNHH 
Hải Vi 

Công ty 
con 

3900244283 

Ngày cấp: 
28/08/2020 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

ấp Thành Đông, 
xã Thành Long, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 Mua nguyên liệu:  3.084.047.588  
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STT 

No. 

Tên tổ 
chức/cá nhân 

Name of 
organization/i
ndividual 

Mối quan 
hệ liên 
quan với 
công ty 

Relationsh
ip with the 
Company 

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi 
cấp 

NSH No.*, 
date of 
issue, place 
of issue 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Address 

Thời điểm 
giao dịch 
với công 
ty 

Time 
of transact
ionswith 
the 
Company 

Số Nghị quyết/Quyết định 
của ĐHĐCĐ/HĐQT… thông 
qua (nếu có, nêu rõ ngày 
ban hành) 

Resolution No. or Decision 
No. approved by General 
Meeting 
of Shareholders/Board of 
Directors(if any, specifying 
date of issue) 

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao 
dịch/ 

Content, quantity, total value of 
transaction 

Ghi 
chú 

Note 

20.  

Công ty TNHH 
MTV Ý tưởng 
xanh Thành 
Công 

Công ty 
con 

3901302932 

Ngày cấp: 
25/08/2020 

Nơi cấp: Sở 
Kế hoạch và 
Đầu tư Tỉnh 
Tây Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân 
Lợi, xã Tân 
Hưng, huyện 
Tân Châu, tỉnh 
Tây Ninh 

6 tháng 
Niên độ 22-
23 

 Thu nhập lãi:  52.931.506  
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PHỤ LỤC 03/ APPENDIX 03 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY/ THE LIST OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILITATED 

PERSONS 

 

STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

I. Hội đồng quản trị và Người có liên quan của HĐQT/The Board of Directors and their affiliated persons 

1 Huỳnh Bích Ngọc  

Chủ tịch HĐQT 

Chairwoman of 

the Board of 

Directors 

079162007061 

Ngày cấp: 10/07/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC 

về TTXH 

89 Cao Văn 

Ngọc, Phường 

Phú Trung, Quận 

Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

76,605,185 11,02% 

 

Người có liên quan của Bà Huỳnh Bích Ngọc/ the affiliated persons of Mrs Huynh Bich Ngoc:   

1.1 Đặng Văn Thành  Chồng 

B4254871 

Ngày cấp: 06/10/2010 

Nơi cấp: Cục QLXNC 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

 

1.2 Đặng Huỳnh Ức My  
Con (Phó Chủ 

tịch HĐQT) 

079181030713 

Ngày cấp: 08/07/2022 

Nơi cấp: Cục CS Quản lý 

HC về Trật tự Xã hội 

94A Khuông Việt, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

112,147,115 16,14% 

 

1.3 Đặng Hồng Anh  Con 

B3907225 

Ngày cấp: 05/10/2010 

Nơi cấp: Cục QLXNC 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

1.4 
Đặng Huỳnh Anh 

Tuấn 
 Con 

B5399078 

Ngày cấp: 31/05/2011 

Nơi cấp: Cục QLXNC 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

1.5 
Đặng Huỳnh Thái 

Sơn 
 Con 

B5959936 

Ngày cấp: 12/02/2011 

Nơi cấp: Cục QLXNC 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

107.000 0,015% 

 

1.6 Huỳnh Văn Ngà  Em ruột 

083066000275 

Ngày cấp: 05/01/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

106/4 Lê Ngã, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

1.7 
Hồ Thị Phương 

Thảo 
 Con dâu 

023219101 

Ngày cấp: 05/03/2010 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

1.8 Trương Hồng Quân  Con rể 

079080012297 

Ngày cấp: 09/09/2020 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

94A Khuông Việt, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

1.9 
Trịnh Nguyễn Thùy 

Trang 
 Con dâu 

025369682 

Ngày cấp: 01/07/2015 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

 

  



31 
 

STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1.10 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thành Thành 

Công 

 

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons  

 

0301466073 

Ngày cấp: 25/07/2007 

Nơi cấp:  Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Thành phố Hồ 

Chí Minh 

253 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

179.783.497 25,87% 

 

2 Đặng Huỳnh Ức My  

Phó Chủ tịch 

HĐQT 

Vice 

Chairwoman of 

the Board of 

Directors 

079181030713 

Ngày cấp: 08/07/2022 

Nơi cấp: Cục CS Quản 

lý HC về Trật tự Xã hội 

94A Khuông Việt, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

112,147,115 16,14% 

 

Người có liên quan của Bà Đặng Huỳnh Ức My/ The affiliated persons of Mrs Dang Huynh Uc My:   

2.1 Đặng Văn Thành  Cha 

B4254871 

Ngày cấp: 06/10/2010 

Nơi cấp: Cục QLXNC 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

  

 

2.2 Huỳnh Bích Ngọc  
Mẹ (Chủ tịch 

HĐQT) 

079162007061 

Ngày cấp: 10/07/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC 

về TTXH 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

76,605,185 11,02% 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

2.3 Trương Hồng Quân  Chồng 

079080012297 

Ngày cấp: 28/06/2022 

Nơi cấp: Cục CS Quản lý 

HC về Trật tự Xã hội 

94A Khuông Việt, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

2.4 Đặng Hồng Anh  Anh 

B3907225 

Ngày cấp: 05/10/2010 

Nơi cấp: Cục QLXNC 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

2.5 
Hồ Thị Phương 

Thảo 
 Chị dâu 

023219101 

Ngày cấp: 03/05/2010 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

2.6 
Đặng Huỳnh Anh 

Tuấn 
 Em 

B5399078 

Ngày cấp: 31/05/2011 

Nơi cấp: Cục QLXNC 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

2.7 
Trịnh Nguyễn Thùy 

Trang 
 Em dâu 

025369682 

Ngày cấp: 01/07/2015 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

2.8 
Đặng Huỳnh Thái 

Sơn 
 Em 

B5959936 

Ngày cấp: 12/02/2011 

Nơi cấp: Cục QLXNC 

89 Cao Văn Ngọc, 

Phường Phú 

Trung, Quận Tân 

107.000 0,015% 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

2.9 

Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu Bến 

Tre 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

1300104040 

Ngày cấp/ Date of issue: 

26/05/2006 

Lô K, CCN-TTCN 

Phong Nẫm, 

Huyện Giồng 

Trôm, Tỉnh Bến 

Tre 

 

  

2.10 

Công ty Cổ phần 

Phát triển Nông 

nghiệp Thành Thành 

Công (TTCAD) 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

3901183393 

Ngày cấp: 28/09/2022 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Tỉnh Tây Ninh 

Tổ 2, Ấp Tân Lợi, 

Xã Tân Hưng, 

Huyện Tân Châu, 

Tỉnh Tây Ninh 

 

 

  

2.10 

Công ty Cổ Phần 

Hàng Tiêu Dùng 

Biên Hòa (BHC) 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

Organizations 

related to 

internal persons 

3600495818 

Ngày cấp: 19/10/2021 

Nơi cấp: Sở kế hoạch và 

đầu tư Đồng Nai 

KCN Biên Hòa 1, 

Phường An Bình, 

Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai 

 

  

3 Hoàng Mạnh Tiến  

Thành viên 

độc lập HĐQT 

Independent 

member of the 

Board of 

Directors 

079062021978 

Ngày cấp: 22/11/2021  

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

159 Thích Quảng 

Đức, Phường 4, 

Quận Phú 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

1.688.900 0,26% 

 

Người có liên quan của Ông Hoàng Mạnh Tiến/ the affiliated persons of Mr. Hoang Manh Tien:   

3.1 Hoàng Văn Lộc  Bố đẻ      
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

3.2 
Nguyễn Thị Kim 

Dung 
 Mẹ đẻ    

  

3.3 Hoàng Diễm Trang  Em ruột      

3.4 Hoàng Vũ Nguyên  Em ruột 

012873657 

Ngày cấp: 26/5/2011 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

120/98/3 Thích 

Quảng Đức, 

Phường 5, Quận 

Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

  

3.5 Hoàng Thuý Anh  Em ruột  Định cư CH Pháp    

3.6 
Hoàng Thị Hồng 

Trang 
 Em ruột  Định cư Canada  

  

3.7 Hoàng Tuyết Anh  Em ruột  Định cư Australia    

3.8 Phan Phụng Khánh  Vợ 

079171033716 

Ngày cấp: 10/07/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

4 Nguyễn Văn 

Mai, Phường 8, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

3.9 Hoàng Minh Khôi  Con đẻ 

079200035342 

Ngày cấp: 10/07/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

4 Nguyễn Văn 

Mai, Phường 8, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

3.10 Phan Ngọc Mỹ  Mẹ vợ 

020578992 

Ngày cấp: 27/09/2015 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4 Nguyễn Văn 

Mai, Phường 8, 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

4 Võ Thúy Anh  
Thành viên 

độc lập HĐQT 

22718780 

Ngày cấp: 20/10/2011 

253 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 
107.000 0,015% 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Independent 

member of the 

Board of 

Directors 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Người có liên quan của Bà Võ Thúy Anh/ the affiliated persons of Mrs. Vo Thuy Anh:   

4.1 Lê Xuân Tùng  Chồng 

024179645 

Ngày cấp: 01/05/2004 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

20/4 Núi Thành, 

phường 13, Quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

4.2 Lê Tùng Anh  Con      

4.3 Võ Kim Chi  Chị ruột 

027160000093 

Ngày cấp: 28/4/2021 

Nơi cấp: Cục cảnh sát 

20/4 Núi Thành, 

phường 13, Quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

4.4 Võ Hồng Thúy  Chị ruột 

001163009699 

Ngày cấp: 04/09/2022 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

38 nguyễn Thái 

Sơn, Phường 3, 

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

  

4.5 Lê Quang Minh  Anh rể 

001060056978 

Ngày cấp: 10/08/2021 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

20/4 Núi Thành, 

phường 13, Quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

5 Võ Tòng Xuân  

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

360018348 

Ngày cấp: 10/12/2009 

Nơi cấp: CA Cần Thơ 

06 Phan Văn Trị, 

Thành phố Cần 

Thơ 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Người có liên quan của Ông Võ Tòng Xuân/ the affiliated persons of Mr. Vo Tong Xuan:   

5.1 Võ Hồng Thu  Em trai 

331676835 

Ngày cấp: 24/10/2007  

Nơi cấp: CA Vĩnh Long 

Tam Bình, Vĩnh 

Long 
 

  

5.2 Võ Thị Hồng Liên  Em gái  
San Diego, 

California, USA 
   

5.3 Võ Hồng Tâm  Em trai 

022235507 

Ngày cấp: 15/03/2007 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Khu Tập thể ĐH 

An Giang, Long 

Xuyên, An Giang 

 

  

5.4 Võ Thị Hồng Hoa  Em gái 

020406539 

Ngày cấp: 23/12/2008 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

59/29/51 Phạm 

Văn Chiêu, 

Phường 14, Quận 

Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

5.5 Võ Thị Hồng Mai  Em gái 

352331701 

Ngày cấp: 30/03/2011 

Nơi cấp: CA An Giang 

4M7 Trường 

Chinh, Phường 

Mỹ Phước, Thành 

phố Long Xuyên, 

Tỉnh An Giang 

 

  

5.6 Võ Tòng Anh  Con trai 
360666748 

Nơi cấp: CA Cần Thơ 

06 Phan Văn Trị, 

Thành phố Cần 

Thơ 

 
  

5.7 Võ Tòng Ngọc Diễm  Con gái 
361270956 

Nơi cấp: CA Cần Thơ 

Lausanne, Thụy 

Sĩ 
   

5.8 
Võ Tòng Thanh 

Phương 
 Con gái 

361541724 

Nơi cấp: CA Cần Thơ 

402/11B Lê Văn 

Sỹ, Phường 14, 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

6 
Trần Trọng Gia 

Vinh 
 

Thành viên 

độc lập HĐQT 

Independent 

member of the 

Board of 

Directors 

079074009383 

Ngày cấp: 05/09/2022 

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL 

CT và DLQG Về Dân Cư 

9 Hoàng Diệu, 

Phường 10, 

Quận Phú 

Nhuận, Tp. HCM 

 

  

Người có liên quan của Ông Trần Trọng Gia Vinh/ the affiliated persons of Mr. Tran Trong Gia Vinh: 

6.1 Trần Trọng Thức  Cha 

046043000094  

Ngày cấp: 11/4/2019 

Nơi cấp: Cục CS QLHC 

2A- 21- 2 chung 

cư Phú Mỹ đường 

Hoàng Quốc Việt 

Phường Phú Mỹ 

Quận 7 

 

  

6.2 

 

Nguyễn Thị Kim 

Cương 
 Mẹ 

079137001519 

Ngày cấp: 10/04/2021 

Nơi cấp Cục CSDKQL CT 

và DLQG DC 

9 Hoàng Diệu, 

Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, Tp. 

HCM 

 

  

6.3 Trần Trọng Gia Minh  Con  

9 Hoàng Diệu, 

Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, Tp. 

HCM 

 

  

6.4 

 
Trần Trọng Gia Trí  Con  

9 Hoàng Diệu, 

Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, Tp. 

HCM 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

6.5 
Trần Trọng Gia 

Hưng 
 Con  

9 Hoàng Diệu, 

Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, Tp. 

HCM 

 

  

6.6 Trần Phạm Xuân Vy  Con  

9 Hoàng Diệu, 

Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, Tp. 

HCM 

 

  

6.7 
Phạm Thị Xuân 

Thanh 
 Vợ 

023772284 

Ngày cấp: 12/12/2012 

Nơi cấp: CA Tp. HCM 

9 Hoàng Diệu, 

Phường 10, Quận 

Phú Nhuận, Tp. 

HCM 

 

  

6.8 Phạm Văn Sên  Ba vợ 

000057000013 

Ngày cấp: 14/12/2015 

Nơi cấp: Cục CSDKQL 

CT và DLQG DC 

31/10/10B 5 Lê 

VĂn Sỹ phường 

13 Quận 3 

 

  

6.9 
Nguyễn Thị Xuân 

Hương 
 Mẹ vợ 

022995234 

Ngày cấp: 21/06/2005 

Nơi cấp: CA Tp. HCM 

1822 S. Foxruncir 

Wichita. KS, 

67207. USA 

 
  

7 Trần Tấn Việt  

Thành viên 

HĐQT 

Member of the 

Board of 

Directors 

079061020529 

Ngày cấp: 20/12/2021   

Nơi cấp: Cục CSĐKQL 

CT và DLQG Về DC 

75 Hiệp Bình, 

KP7, Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

127.330 

 

0,018% 

 

Người có liên quan của ông Trần Tấn Việt/ The affiliated persons of Mr. Tran Tan Viet: 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

7.1 Phan Thị Hết  Mẹ ruột 

021402482 

Ngày cấp: 29/10/2012 

Nơi cấp: CA Tp. HCM 

77/1 đường Hiệp 

Bình, Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 
  

7.2 Trần Văn Phát  Anh ruột 

079058005811 

Ngày cấp: 21/12/2021  

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

67 đường Hiệp 

Bình, P. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 

  

7.3 Trần Thị Tiếng  Chị ruột 

07915900519 

Ngày cấp: 29/5/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

77 đường Hiệp 

Bình, p. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 

  

7.4 Trần Thị Nam  Em ruột 

079163007740 

Ngày cấp: 11/8/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

71 đường Hiệp 

Bình, p. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 

  

7.5 Trần Văn Dũng  Em rể 

052064000203 

Ngày cấp: 11/8/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

71 đường Hiệp 

Bình, p. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 

  

7.6 Trần Văn Lạc  Em ruột 

023233008 

Ngày cấp: 21/7/2012 

Nơi cấp: CA Tp. HCM 

135A/1 đường 

Hiệp Bình, p. Hiệp 

Bình Chánh, Thủ 

Đức 

 

  

7.7 Nguyễn Thị Hồng  Em dâu 

07916702642 

Ngày cấp: 2/10/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

135A/1 đường 

Hiệp Bình, p. Hiệp 

Bình Chánh, Thủ 

Đức 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

7.8 Phan Văn Hồng  Em ruột 

079068032997 

Ngày cấp: 10/7/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

77/1 đường Hiệp 

Bình, p. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 

  

 

7.9 
Nguyễn Mộng Tiên  Em dâu 

096179000152 

Ngày cấp: 11/3/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

77/1 đường Hiệp 

Bình, p. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 

  

7.10 Phan Thị Nhung  Em ruột 

079170013220 

Ngày cấp: 22/12/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

73 đường Hiệp 

Bình, p. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 

  

7.11 Đào Tú Lan  Vợ 

075162000304 

Ngày cấp: 27/7/2022 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

75 đường Hiệp 

Bình, phường 

hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức 

 

  

7.12 Trần Phương Quỳnh  Con 

025557525 

Ngày cấp: 17/2/2012 

Nơi cấp: CA Tp. HCM 

75 đường Hiệp 

Bình, phường 

hiệp Bình Chánh, 

Thủ Đức 

 

  

7.13 Nguyễn Duy Chánh  Em rể 

139069000051 

Ngày cấp: 17/8/2021 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

73 đường Hiệp 

Bình, p. Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức 

 

  

II. Ban Tổng Giám đốc và Người có liên quan của Ban TGĐ/ The Board of Manager and their affiliated persons 

1 Nguyễn Thanh Ngữ  

Tổng Giám 

đốc 

CEO 

311881821 

Ngày cấp: 22/07/2016 

Nơi cấp: CA Tiền Giang 

Châu Thành, 

Tiền Giang 
5.186.415 0,75% 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Ngữ/ the affiliated persons of Mr. Nguyen Thanh Ngu:   

1.1 Nguyễn Thị Huệ  Mẹ 

310400557 

Ngày cấp:7/7/1979 

Nơi cấp: CA Tiền Giang 

Châu Thành, Tiền 

Giang 
 

  

1.2 Nguyễn Văn Ngoan  Anh 

311479707 

Ngày cấp:20/3/2002 

Nơi cấp: CA Tiền Giang 

Châu Thành, Tiền 

Giang 
 

  

1.3 Nguyễn Minh Điền  Anh 

311573084 

Ngày cấp:5/5/1995 

Nơi cấp: CA Tiền Giang 

Châu Thành, Tiền 

Giang 
 

  

1.4 
Nguyễn Thiện 

Lương 
 Anh 

311818482 

Ngày cấp: 28/6/2000 

Nơi cấp: CA Tiền Giang 

Châu Thành, Tiền 

Giang 
 

  

1.5 Châu Hải My  Vợ 

291051470  

Ngày cấp:28/10/2014 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

Châu Thành, Tiền 

Giang 
 

  

1.6 
Châu Hoàng Minh 

Trung 
 Ba vợ 

291021406 

Ngày cấp:25/07/2007 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

Thái Bình, Châu 

Thành, Tây Ninh 
 

  

1.7 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Mai 
 Mẹ vợ 

290400060 

Ngày cấp: 9/9/2009 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

Thái Bình, Châu 

Thành, Tây Ninh 
 

  

1.8 

Công ty Cổ phần 

Thương mại Xuất 

nhập khẩu Biên Hòa 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

0313733213 

Ngày cấp: 28/06/2021 

Nơi cấp: Sở kế hoạch và 

đầu tư Thành phố Hồ Chí 

Minh 

253 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

1.9 

Công ty TNHH Thực 

Phẩm Thành Thành 

Công 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

0316662899 

Ngày cấp:  29/12/2020 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Thành phố Hồ 

Chí Minh 

253, Hoàng Văn 

Thụ, Phường 2, 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

  

1.10 
Công ty Cổ Phần 

Cao Su Nước Trong 
 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

3900441108 

Ngày cấp: 15/11/2022 

Nơi cấp: Sở kế hoạch và 

đầu tư Tây Ninh 

Tổ 3, Ấp Tân 

Dung, Xã Tân Hà, 

Huyện Tân Châu, 

Tỉnh Tây Ninh 

 

 

  

1.11 

Công ty Cổ phần 

Mía đường Tây 

Ninh 

 

 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

3900243272 

Ngày cấp: 26/08/2019 

Nơi cấp: Sở kế hoạch và 

đầu tư Tây Ninh 

Số 19 Võ Thị Sáu, 

Phường 3, Thành 

phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh 

 

   

2 
Đoàn Vũ Uyên 

Duyên 
 

Phó Tổng giám 

đốc Thường 

trực 

Permanent 

deputy CEO 

51187000375 

Ngày cấp:31/5/2018 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

73/15 Phạm 

Hùng, Ấp 4A, Xã 

Bình Hưng, 

Huyện Bình 

Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

7.414.484 1,07% 

 

Người có liên quan của bà Đoàn Vũ Uyên Duyên/ the affiliated persons of Mrs. Doan Vu Uyen Duyen:   

2.1 Đoàn Sung  Cha 

023286937 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

73/15 Phạm 

Hùng, Ấp 4A, Xã 

Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

2.2 Võ Thị Hạnh Dung  Mẹ 

051165000260 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về trật tự xã hội 

73/15 Phạm 

Hùng, Ấp 4A, Xã 

Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

  

2.3 
Đoàn Vũ Ánh 

Dương 
 Em 

079194028993 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về trật tự xã hội 

73/15 Phạm 

Hùng, Ấp 4A, Xã 

Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

  

2.4 
Đoàn Vũ Thương 

Thương 
 Chị 

079184016688 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về trật tự xã hội 

73/15 Phạm 

Hùng, Ấp 4A, Xã 

Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

  

2.5 
Nguyễn Thế Công 

Minh 
 Chồng 

079087011097 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về trật tự xã hội 

1777 Phạm Thế 

Hiển, Phường 6, 

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

2.6 Nguyễn Cao Tân  Anh rể 

036077005555 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về trật tự xã hội 

140/8 Tổ 11, Đào 

Sư Tích, Ấp 3, Xã 

Phước Kiển, 

Huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

2.7 Phan Quang Minh  Em rể 

079092031010 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về trật tự xã hội 

166/18A Thích 

Quảng Đức, 

Phường 4, Quận 

Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

  

2.8 Nguyễn Thế Hùng  Bố chồng  
Sống ở nước 

ngoài 
 

  

2.9 Trần Lan Phương  Mẹ chồng  
Sống ở nước 

ngoài 
 

  

3 Huỳnh Văn Pháp  

Phó TGĐ 

Khối kinh 

doanh 

Deputy CEO 

Division of 

Sales 

052079000204 

Ngày cấp: 20/07/2017 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

F305, Emerald, 

Celadoncity, 

Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

706.305 0,102% 

 

Người có liên quan của ông Huỳnh Văn Pháp/ the affiliated persons of Mr. Huynh Van Phap 

3.1 Trần Thị Bích Lệ  Vợ 

052179000379 

Ngày cấp: 15/08/2019 

Nơi cấp: Cục CSQLHC 

về TTXH 

F305, Emerald, 

Celadoncity, 

Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

  

3.2 
Huỳnh Ngọc Gia 

Hân 
 Con  

F305, Emerald, 

Celadoncity, 

Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

3.3 
Huỳnh Ngọc Gia 

Như 
 Con  

F305, Emerald, 

Celadoncity, 

Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, 

Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

3.4 Huỳnh Văn Lại  Cha 210603315 
Bồng sơn Hoài 

Nhơn Bình Định 
 

  

3.5 Dương Thị Mai  Mẹ 

210608190 

Ngày cấp: 25/10/2017 

Nơi cấp: CA Bình Định 

Bồng sơn Hoài 

Nhơn Bình Định 
 

  

3.6 
Huỳnh Thị Bích 

Thảo 
 Chị gái 

211446863 

Ngày cấp: 18/03/2012 

Nơi cấp: CA Bình Định 

Hoài Đức, Hoài 

Nhơn Bình Định 
 

  

3.7 Huỳnh Thị Bích Nga  Chị gái 

211980804 

Ngày cấp: 13/10/2012 

Nơi cấp: CA Bình Định 

Bồng sơn Hoài 

Nhơn Bình Định 
 

  

3.8 Huỳnh Văn  Em trai 

215040868 

Ngày cấp: 25/08/2012 

Nơi cấp: CA Bình Định 

Bồng sơn Hoài 

Nhơn Bình Định 
 

  

4 Lâm Thị Cẩm Lệ  

Phó Tổng 

Giám đốc khối 

Cung ứng 

Deputy CEO 

Supply Chain 

Division 

023422577 

Ngày cấp: 04/05/2015 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nhà 69, Đường 5 

KDC 

Lakeviewcity, 

Phường An Phú, 

Thành phố Thủ 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Người có liên quan của bà Lâm Thị Cẩm Lệ/ the affiliated persons of Mrs. Lam Thi Cam Le 

4.1 Lê Hoài Nam  Chồng 

023456906 

Ngày cấp: 25/09/2009 

Nơi cấp:  CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nhà 69, Đường 5 

KDC 

Lakeviewcity, 

Phường An Phú, 

Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

4.2 Lê Lâm Hải Nguyệt  Con 

079303032874 

Ngày cấp: 21/12/2021 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nhà 69, Đường 5 

KDC 

Lakeviewcity, 

Phường An Phú, 

Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

4.3 Lê Lâm Minh Khuê  Con  

Nhà 69, Đường 5 

KDC 

Lakeviewcity, 

Phường An Phú, 

Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

4.4 Lâm Quang Vinh  Cha 

020136925 

Ngày cấp: 16/01/2008 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

27/8 Đường 27, 

Phường Hiệp 

Bình Chánh, 

Thành phố Thủ 

 

  



47 
 

STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

4.5 Phạm Thúy Liên  Mẹ 

022992129 

Ngày cấp:14/08/2008 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

27/8 Đường 27, 

Phường Hiệp 

Bình Chánh, 

Thành phố Thủ 

Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

III. Giám đốc tài chính và Người có liên quan của GĐTC/ the affiliated persons of Chief Financial Officer 

1 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
 

Giám đốc tài 

chính 

Chief Financial 

Officer 

211887589 

Ngày cấp:20/07/2013 

Nơi cấp: CA Bình Định 

Khu Ruby 

Celadon, 36 Bờ 

Bao Tân Thắng, 

Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

448.997 0,06% 

 

Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Phương Thảo/ the affiliated persons of Mrs Nguyen Thi Phuong Thao:   

1.1 Nguyễn Hữu Đạt  Chồng 

321356909 

Ngày cấp: 24/02/2015 

Nơi cấp: CA Bến Tre 

Khu Ruby 

Celadon, 36 Bờ 

Bao Tân Thắng, 

Phường Sơn Kỳ, 

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

64.200 0,01% 

 

1.2 Nguyễn Thị Thúy  Mẹ 

211027004 

Ngày cấp:26/03/2016 

Nơi cấp: CA Bình Định 

Ân Thạnh, Hoài 

Ân, Bình Định 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

1.3 Nguyễn Kiến Quốc  Cha 

210017928 

Ngày cấp:22/06/2016 

Nơi cấp: CA Bình Định 

Ân Thạnh, Hoài 

Ân, Bình Định 
 

  

1.4 Nguyễn Anh Tuấn  Em 

215236462 

Ngày cấp:12/2/2014 

Nơi cấp: CA Bình Định 

Ân Thạnh, Hoài 

Ân, Bình Định 
 

  

1.5 Nguyễn Văn Phước  Ba chồng 

320374704 

Ngày cấp:3/9/2009 

Nơi cấp: CA Bến Tre 

Thành Thới B, Mỏ 

Cày, Bến Tre 
 

  

1.6 Lâm Thị Thạch  Mẹ chồng 

320677766 

Ngày cấp:3/9/2009 

Nơi cấp: CA Bến Tre 

Thành Thới B, Mỏ 

Cày, Bến Tre 
 

  

IV. Kế toán trưởng và Người có liên quan/ the affiliated persons of Chief accountant 

1 Lê Phát Tín 005C712210 

Kế toán 

trưởng 

Chief 

Accountant 

025563354 

Ngày cấp:23/03/2012 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1.16, Lô G, Cư xá 

Bàu Cát 2, 

Đường Hồng 

Lạc, Phường 10, 

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

384.052 0,06% 

 

Người có liên quan của ông Lê Phát Tín/ the affiliated persons of Mrs. Le Phat Tin:   

1.1 Võ Thị Bích Hạnh  Vợ 

025334688 

Ngày cấp:6/7/2010 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

1.16, Lô G, Cư xá 

Bàu Cát 2, Đường 

Hồng Lạc, 

Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

21.946 0,003% 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

1.2 Lê Phát An  Cha 

290050835 

Ngày cấp:23/07/2007 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

5/8B, Ấp Long Mỹ, 

Xã Long Thành 

Bắc, Huyện Hòa 

Thành, Tây Ninh 

 

  

1.3 Thái Thị Đa  Mẹ 

290050600 

Ngày cấp:25/07/2007 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

5/8B, Ấp Long Mỹ, 

Xã Long Thành 

Bắc, Huyện Hòa 

Thành, Tây Ninh 

 

  

1.4 Lê Thị Ngọc Trâm  Chị 

290490051 

Ngày cấp:5/9/2007 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

5/8B, Âp Long Mỹ, 

Xã Long Thành 

Bắc, Huyện Hòa 

Thành, Tây Ninh 

 

  

1.5 Lê Phát Cường  Anh 

290523962 

Ngày cấp:27/03/2009 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

A5/1D, Ấp Long 

Thời, Xã Long 

Thành Bắc, Huyện 

Hòa Thành, Tỉnh 

Tây Ninh 

 

  

1.6 Lê Phát Ngọc  Anh 

072076001847 

Ngày cấp:10/5/2017 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

6B, ấp Long Thới, 

Xã Long Thành 

Trung, Huyện Hòa 

Thành, Tây Ninh 

 

  

1.7 Lê Phát Huy  Anh 

072079005022 

Ngày cấp:18/02/2020 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

5/8B, ấp Long Mỹ, 

Xã Long Thành  

Bắc, Huyện Hòa 

Thành, Tây Ninh 

 

  

1.8 Đặng Thị Phao  Mẹ vợ 

290131245 

Ngày cấp:18/10/2007 

Nơi cấp: CA Tây Ninh 

187 Đường Tôn 

Đức Thắng Long 

thới Long Thành 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Trung, Thị xã Hòa 

Thành, Tây Ninh 

1.9 Lê Ngọc Tú Quyên  Con  

Lô G, Cư xá Bàu 

Cát 2, Đường 

Hồng Lạc, 

Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

   

1.10 Lê Ngọc Tú My  Con  

Lô G, Cư xá Bàu 

Cát 2, Đường 

Hồng Lạc, 

Phường 10, Quận 

Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

   

1.11 
Nguyễn Phượng 

Khánh 
 Chị Dâu 

072185000396 

Ngày cấp: 27/07/2015 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT và DLQG về 

DC 

Thị trấn Hòa 

Thành, Hòa 

Thành, Tỉnh Tây 

Ninh 

   

1.12 Lưu Thị Kim Hiếu  Chị Dâu 

072181002345 

Ngày cấp: 10/05/2017 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT và DLQG về 

DC 

Long Thời, Long 

Thành Bắc, Hòa 

Thành, Tỉnh Tây 

Ninh 

   

1.13 Lê Hoàng Liêm  Anh Rể 

072071001881 

Ngày cấp: 02/04/2018 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT và DLQG về 

DC 

Long Thời, Long 

Thành Bắc, Hòa 

Thành, Tỉnh Tây 

Ninh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

1.14 Ca Thị Thanh Bông  Chị Dâu 

072174000116 

Ngày cấp: 14/07/2015 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT và DLQG về 

DC 

Long Thời, Long 

Thành Bắc, Hòa 

Thành, Tỉnh Tây 

Ninh 

   

V. Cá nhân giữ chức danh quản lý khác và Người có liên quan của Cá nhân có giữ chức danh quản lý khác/ the affiliated persons of other management positions 

1 Đinh Vũ Quốc Huy  

Thư ký Công 

ty 

Company 

Secretary 

079081004348  

Ngày cấp: 02/05/2022 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG 

1168/33/41 

Trường Sa, 

Phường 13, Phú 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

342.597 0.05% 

 

Người có liên quan của ông Đinh Vũ Quốc Huy/ the affiliated persons of Mr. Dinh Vu Quoc Huy: 

1.1 Đinh Như Khương  Cha ruột 

091052000070 

Ngày cấp:8/1/2021 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG 

1168/33/41 

Trường Sa, 

Phường 13, Phú 

Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

1.2 Vũ Thị Liên  Mẹ ruột 

049149000495 

Ngày cấp:22/4/2021 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG 

1168/33/41 

Trường Sa, 

Phường 13, Phú 

Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

1.3 Đinh Vũ Hoàng  Anh ruột 

74078000079 

Ngày cấp:20/11/2017 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG 

1168/33/41 

Trường Sa, 

Phường 13, Phú 

Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

1.4 Nguyễn Thị Lệ  Vợ 

038182045307 

Ngày cấp:12/8/2021 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG 

1168/33/41 

Trường Sa, 

Phường 13, Phú 

Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

  

1.5 Nguyễn Công Như  Bố vợ 

038057000256 

Ngày cấp: 07/01/2022 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG 

Mậu Lâm, Như 

Thanh, Thanh 

Hóa 

 

  

1.6 Nguyễn Thị Bình  Mẹ vợ 

038158017777 

Ngày cấp:15/8/2021 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG 

Mậu Lâm, Như 

Thanh, Thanh 

Hóa 

 

  

1.7 
Công ty Cổ phần 

Nhựa Phú Thọ 
 

Tổ chức có liên 

quan của người 

nội bộ 

0301075376 

Ngày cấp:16/02/2006 

Nơi cấp: Sở KHĐT 

TP.HCM 

02 Tống Văn 

Trân, P.5, Q.11, 

Tp.HCM 

 

  

2 Tăng Kim Tây  

Giám đốc 

chi nhánh 

Branch 

General 

Manager 

201661218 

Ngày cấp:5/11/2020 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Đà Nẵng 

223/11 Ông Ích 

Khiêm, Phường 

Hải Châu 2, Quận 

Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng 

  

 

Người có liên quan của ông Tăng Kim Tây/ the affiliated persons of Mr. Tang Kim Tay: 

2.1 Đặng Minh Hương  Vợ 

201476698 

Ngày cấp: 26/05/2016 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Đà Nẵng 

223/11 Ông Ích 

Khiêm, Phường 

Hải Châu 2, Quận 

Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

2.2 Tăng Bá Mười  Cha 

205891988 

Ngày cấp:3/10/2011 

Nơi cấp: CA Quảng Nam 

Hòa Khánh Bắc, 

Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng 

 

  

2.3 Nguyễn Thị Hoàng  Mẹ 

205891989 

Ngày cấp:3/10/2011 

Nơi cấp: CA Quảng Nam 

Hòa Khánh Bắc, 

Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng 

 

  

2.4 
Tăng Thị Thùy 

Trang 
 Chị 

201023825 

Ngày cấp:15/08/2015 

Nơi cấp: CA TP.Đà Nẵng 

48 Hoàng Đức 

Lương, Phường 

An Hải Bắc, Quận 

Sơn Trà, Thành 

phố Đà Nẵng 

 

  

2.5 Tăng Thị Thùy Trâm  Chị 

205853558 

Ngày cấp:23/06/2011 

Nơi cấp: CA Quảng Nam 

Thôn 6, Đại Hưng, 

Đại Lộc, Quảng 

Nam 

 

  

2.6 Tăng Thị Thương  Chị 

272379789 

Ngày cấp:5/3/2010 

Nơi cấp: CA Đồng Nai 

Thôn Thống Nhất, 

Xã Cam Phước 

Đông, Thành phố 

Cam Ranh 

 

  

2.7 Tăng Kim Thư  Em 

205146279 

Ngày cấp:19/05/2016 

Nơi cấp: CA Quảng Nam 

Hòa Khánh Bắc, 

Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng 

 

  

2.8 Tăng Bảo Anh  Con  

223/11 Ông Ích 

Khiêm, Phường 

Hải Châu 2, Quận 

Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng 

 

  

2.9 Tăng Nhất Phi  Con  
223/11 Ông Ích 

Khiêm, Phường 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Hải Châu 2, Quận 

Hải Châu, Thành 

phố Đà Nẵng 

2.10 Tăng Nhã Uyên  Con  

223/11 Ông Ích 

Khiêm, P. Hải 

Châu 2, Q. Hải 

Châu, TP Đà 

Nẵng 

 

  

2.11 Đặng Hậu  Ba Vợ 

200228698 

Ngày cấp:17/01/2018 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Đà Nẵng 

Thôn phú Sơn, 

Hòa Khương, Hòa 

Vang, Thành phố 

Đà Nẵng 

 

  

2.12 Trần Thị Hòa  Mẹ Vợ 

200286207 

Ngày cấp:7/11/2012 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Đà Nẵng 

Thôn phú Sơn, 

Hòa Khương, Hòa 

Vang, Thành phố 

Đà Nẵng 

 

  

2.13 Phạm Văn Đôn  Anh Rể 

201631195 

Ngày cấp:25/12/2008 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Đà Nẵng 

48 Hoàng Đức 

Lương, Phường 

An Hải Bắc, Quận 

Sơn Trà, Thành 

phố Đà Nẵng 

 

  

2.14 Nguyễn Trung Sơn  Anh Rể 

205853557 

Ngày cấp:23/06/2011 

Nơi cấp: CA Quảng Nam 

Thôn 6, Đại Hưng, 

Đại Lộc, Quảng 

Nam 

 

  

2.15 Trần Vĩ Châu  Anh Rể 

56076000099 

Ngày cấp:28/06/2018 

Nơi cấp: TCCS 

Thôn Thống Nhất, 

Xã Cam Phước 

Đông, Thành phố 

Cam Ranh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

2.16 
Trần Thị Thanh 

Phụng 
 Em Dâu 

205433004 

Ngày cấp:18/06/2020 

Nơi cấp: CA Quảng Nam 

Hòa Khánh Bắc, 

Liên Chiểu, Thành 

phố Đà Nẵng 

 

  

3 Trương Văn Toại  

Giám đốc 

chi nhánh 

Branch 

General 

Manager 

58084000007 

Ngày cấp:21/04/2016 

Nơi cấp: Cục CS 

ĐKQLCT & DLQG 

710/9 Hậu Giang, 

Phường 12, 

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

  

 

Người có liên quan của ông Trương Văn Toại/ the affiliated persons of Mr. Truong Van Toai: 

3.1 Trượng Văn Bưởi  Cha 

264171793 

Ngày cấp:26/10/2013 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Thôn Hậu Sanh – 

Xã Phước Hữu – 

Huyện Ninh 

Phước – Tỉnh 

Ninh Thuận 

 

  

3.2 Lưu Thị Đội  Mẹ 

261171810 

Ngày cấp:5/6/2015 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Thôn Hậu Sanh – 

Xã Phước Hữu – 

Huyện Ninh 

Phước – Tỉnh 

Ninh Thuận 

 

  

3.3 Trương Văn Quản  Anh 

264225360 

Ngày cấp:24/04/2009 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

710/9 Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

  

3.4 Trương Văn Khải  Anh 

264286702 

Ngày cấp:18/04/2019 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Thôn Hữu Đức – 

Xã Phước Hữu – 

Huyện Ninh 

Phước – Tỉnh 

Ninh Thuận 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

3.5 Trương Văn Huân  Anh 

264160022 

Ngày cấp:5/6/2015 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Thôn Hậu Sanh – 

Xã Phước Hữu – 

Huyện Ninh 

Phước – Tỉnh 

Ninh Thuận 

 

  

3.6 
Trượng Thị Lưu 

Huyền 
 Chị 

264414269 

Ngày cấp:28/07/2009 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Thôn Hậu Sanh – 

Xã Phước Hữu – 

Huyện Ninh 

Phước – Tỉnh 

Ninh Thuận 

 

  

3.7 
Trượng Thị Lưu 

Tuyền 
 Chị 

264171653 

Ngày cấp:5/6/2015 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Thôn Hậu Sanh – 

Xã Phước Hữu – 

Huyện Ninh 

Phước – Tỉnh 

Ninh Thuận 

 

  

3.8 Trương Văn Chí  Em 

264282830 

Ngày cấp:13/12/2018 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

551/22/3 Hương 

lộ 2, phường Bình 

Trị Đông A, Quận 

Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

3.9 Lưu Thị Hoàng Mai  Vợ 

264283316 

Ngày cấp:21/04/2016 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

710/9 Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

  

3.10 
Trương Lưu Nhã 

Uyên 
 Con  

710/9 Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

3.11 Trương Khả Nhiên  Con  

710/9 Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

  

3.12 Thành Phú Chung  Anh Rể 

264414268 

Ngày cấp:28/07/2009 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận  

  

3.13 Đàng Huy Cường  Anh Rể 

264111982 

Ngày cấp:24/4/2012 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận  

  

3.14 Phú Thị Diệu Hiền  Chị Dâu 

264173923 

Ngày cấp:41342 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận  

  

3.15 
Trương Thị Xuân 

Bình 
 Chị Dâu 

25228616 

Ngày cấp:23/11/2011 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

710/9 Hậu Giang, 

Phường 12, Quận 

6, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

 

  

3.16 
Đàng Thị Ngọc 

Thạch 
 Chị Dâu 

264173406 

Ngày cấp:20/6/2013 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận  

  

3.17 Đàng Thị Đáp  Em Dâu 

264282821 

Ngày cấp:20/10/2009 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Khu phố 6, Phước 

Dân, Ninh Phước. 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

3.18 Lưu Cử  Ba Vợ 

264416389 

Ngày cấp:26/10/2009 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận  

  

3.19 
Thạch Thị Kim 

Hoàng 
 Mẹ Vợ 

264033717 

Ngày cấp: 26/10/2009 

Nơi cấp: CA Tỉnh Ninh 

Thuận 

Ninh Thuận  

  

4 Võ Hồng Tuyển  

Giám đốc 

chi nhánh 

Branch 

General 

Manager 

052078002783 

Ngày cấp: 29/4/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC 

về TTXH 

457C Nguyễn 

Kiệm, Phường 9, 

Quận Phú 

Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

91.980 0,013% 

 

Người có liên quan của ông Võ Hồng Tuyển/ the affiliated persons of Mr. Vo Hong Tuyen: 

4.1 
Nguyễn Thị Thủy 

Tiên 
 Vợ 

080178003755 

Ngày cấp: 29/04/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC 

về TTXH 

457C Nguyễn 

Kiệm, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

  

4.2 Võ Tấn Thành  Con  

457C Nguyễn 

Kiệm, Phường 9, 

Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

 

  

 

4.3 Võ Hồng Phong  Cha 
210602551   

Ngày cấp: 08/11/2012 

Xã Hoài Châu, 

Tỉnh Bình Định 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

Nơi cấp: CA Tỉnh Bình 

Định 

4.4 Trần Thị Năm  Mẹ 

052143001980 

Ngày cấp: 06/05/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC 

về TTXH 

 

Xã Hoài Châu, 

Tỉnh Bình Định 
 

  

4.5 Võ Hồng Vương  Anh 

052076002906 

Ngày cấp: 24/04/2021 

Nơi cấp: Cục CS QLHC 

về TTXH 

382/13/39 Huỳnh 

Tấn Phát, Huyện 

Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

4.6 Trần Thị Kim Loan  Chị dâu 

025986862 

Ngày cấp: 11/04/2015 

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

382/13/39 Huỳnh 

Tấn Phát, Huyện 

Nhà Bè, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

  

4.7 Võ Thị Bích Hường  Em gái 

211700031 

Ngày cấp: 15/12/2012 

Nơi cấp: CA Tỉnh Bình 

Định 

Xã Hoài Châu, 

Tỉnh Bình Định 
 

  

4.8 Trần Đức  Em rể 

211594821 

Ngày cấp: 22/9/2012 

Nơi cấp: CA Tỉnh Bình 

Định 

Xã Hoài Châu, 

Tỉnh Bình Định 
 

  

4.9 Võ Thị Bích Phụng  Em gái 

211828213 

Ngày cấp: 05/09/2015 

Nơi cấp: CA Tỉnh Bình 

Định 

 

457C Nguyễn 

Kiệm, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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STT 

No. 

Họ tên  

Name 

Tài khoản giao dịch 

chứng khoán (nếu 

có)  

Securities trading 

account (if any) 

Chức vụ tại 

công ty  

(nếu có)  

Position at the 

company (if 

any) 

Số CMND /Hộ chiếu, 

ngày cấp, nơi cấp 

ID card No./Passport 

No., date of issue, 

place of issue 

Địa chỉ liên hệ 

 Address 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

 Number of 

shares owned 

at the end of the 

period 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 

Percentage of 

share ownership 

at the end of the 

period 

Ghi chú 

 Note 

4.10 Nguyễn Văn Hiển  Cha vợ      

4.11 Tạ Thu Thủy  Mẹ vợ 

020088850 

Ngày cấp: 28/05/2004  

Nơi cấp: CA Thành phố 

Hồ Chí Minh 

457C Nguyễn 

Kiệm, Quận Phú 

Nhuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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PHỤ LỤC 04/ APPENDIX 04 

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIỂU CỦA CÔNG TY/ TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND 

AFFILIATED PERSONS WITH SHARES OF THE COMPANY 

STT 

No. 

Người thực hiện          

giao dịch 

Transaction executor 

Quan hệ với người nội bộ 

Relationship with internal persons 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  

Number of shares owned at the 

beginning of the period 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  

Number of shares owned at the 

end of the period 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển đổi, 

thưởng...) 

Reasons for 

increase, decrea

se (purchase, 

sale, switch, 

reward...) 

Số cổ phiếu  

Number of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 

Số cổ phiếu  

Number of 

shares 

Tỷ lệ 

Percentage 
 

1.  Bà Huỳnh Bích Ngọc 
Chủ tịch HĐQT/ Chairwoman of the 

BOD 
69.724.473 10,71% 71.724.473 10,32% 

Phát sinh mua/ 

Register to buy 

2.  Ông Hoành Mạnh Tiến 
Thành viên độc lập HĐQT/ 

Independent member of the BOD 
1.575.000 0,24% 2.375.000 0,34% 

Phát sinh mua/ 

Register to buy 

3.  Bà Đặng Huỳnh Ức My 
Phó Chủ tịch HĐQT/ Vice 

Chairwoman of the BOD 
100.137.492 15,39% 112,147,115 16,14% 

Phát sinh mua/ 

Register to buy 
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